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PHẦN MỞ ĐẦU 

I. Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của Cơ sở 

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Tây Ninh tiền thân là Công ty Cơ Khí Tây 

Ninh (doanh nghiệp nhà nước độc lập), được thành lập vào tháng 7/1976 tại địa 

chỉ số 191, đường 30/4, phường 1, Thành phố Tây Ninh. Theo Nghị định số 

25/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ, công ty chuyển đổi thành doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và hoạt động theo mô hình Công ty TNHH 

MTV.  

Năm 2014, thực hiện Công văn số 481/UBND-KTTC ngày 04/03/2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Công ty được định hướng cổ phần hóa kết hợp 

di dời ra ngoại ô thành phố nhằm duy trì, phát triển hoạt động sản xuất và tái cấu 

trúc sản xuất của Công ty Cơ Nhiệt Tây Ninh. 

Năm 2015, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh sau khi 

thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thành công. Nhà máy đã được 

UBND tỉnh Tây Ninh cấp Quyết định số 2028/QĐ – UBND ngày 04/9/2015 về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Di dời và mở 

rộng nhà xưởng thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Tây 

Ninh tại số 285A, đường Trần Phú, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành 

phố Tây Ninh với diện tích 21.337,2 m²,  

Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mã số 3900243917, đăng ký lần đầu ngày 20/11/1996 và thay đổi 

lần thứ 8 ngày 04/08/2017 bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Tây Ninh. 

Hiện tại, Công ty vận hành với công suất khoảng 3.200 tấn sản phẩm mỗi 

năm, hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất sản phẩm cơ khí và kết cấu thép 

xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Campuchia; thiết kế, chế tạo thiết bị cơ giới hóa 

nông nghiệp phục vụ địa phương và khu vực; thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị vui 

chơi, quản lý khu vui chơi; sản xuất cột đèn chiếu sáng; thi công lưới điện hạ thế, 

hệ thống chiếu sáng; cùng với chế tạo và xây lắp cầu giao thông nông thôn bằng 

kết cấu thép không gian. 

Căn cứ theo: 

- Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Theo Giấy 

chứng nhận đầu tư, tổng vốn đầu tư của Dự án: 36.500.000.000 VNĐ (ba mươi 

sáu tỷ năm trăm triệu đồng) thì dự án nhóm C. Căn cứ theo Phụ lục I của Nghị 

định 40/2020NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 16/6/2019 (Nhóm dự án có 

tổng vốn đầu tư dưới 60 tỷ đồng). 

- Phân loại theo Luật Bảo vệ môi trường:  

+ Mục số 10, phụ lục II, của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 6/1/2025 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần cơ khí Tây Ninh  2 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Công ty 

Cổ phần Cơ khí Tây Ninh có quy mô/công suất là 3.200 tấn sản phẩm/năm, cụ thể 

“Sản xuất sản phẩm có công đoạn mạ kim loại; ma có công đoạn làm sạch bề mặt 

kim loại bằng hóa chất” có công suất từ 1.000 đến dưới 10.000 tấn sản 

phẩm/năm”; 

+ Mục số 1 phụ lục IV của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2025 của 

Chính phủ thì Dự án thuộc nhóm II, cụ thể “Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung bình quy 

định tại Cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Phân nhóm dự án dự án đầu tư:  

+  Căn cứ sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 25: Việc xác định dự án 

có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo 

vệ môi trường được quy định như sau: Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định này có địa điểm thực hiện nằm trên: Phường của đô thị đặc biệt, 

đô thị loại I, II, III và loại IV theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị, trừ 

dự án có đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định mà không 

phát sinh bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý. 

+  Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh tọa lạc tại 285A Trần Phú, Khu phố 

Ninh Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. Cho nên, 

Dự án thuộc nhóm I. 

Trên cơ sở, Nhà máy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 

04/09/2015, Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường cho dự án “Di dời và mở rộng nhà xưởng Công ty TNHH 

MTV Cơ khí Tây Ninh” tại Số 285A, đường Trần Phú, Khu phố Ninh Thành, 

phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh theo mẫu báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường theo mẫu Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ Môi trường của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường và trình lên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để được cấp Giấy 

phép môi trường theo quy định. 

II. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật thực hiện giấy phép môi trường  

❖ Căn cứ Luật: 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua 

ngày 29/06/2001; 
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- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006 

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 

thông qua ngày 29/06/2006; 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 đã được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 

21/11/2007; 

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, 

kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/06/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 

20/11/2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 

kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012; 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua 

ngày 21/06/2012; - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 

18/06/2014; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 đã được 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 

thông qua ngày 15/06/2015; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch số 

28/2018/QH14 ngày 15/07/2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/06/2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 

kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020; 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua 

ngày 17/11/2020. 

❖ Nghị định: 

- Nghị định số 21/2011/NĐ – CP ngày 29/03/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 
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- Nghị định số 14/2014/NĐ – CP ngày 26/02/2014 của Chỉnh phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; 

- Nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất; 

- Nghị định số 82/2018/NĐ – CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ – CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 55/2021/NĐ – CP ngày 24/05/2021 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ – CP ngày 18/11/2016 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

- Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đồi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

❖ Thông tư:                                

- Thông tư 02/2014/TT – BCT ngày 16/01/2014 của Bộ Công thương quy định 

các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công 

nghiệp; 

- Thông tư số 39/2015/TT – BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy 

định về hệ thống điện phân phối; 

- Thông tư số 25/2016/TT – BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy 

định về Hệ thống điện truyền tải; 

- Thông tư số 32/2017/TT – BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy 

định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 

113/2017/NĐ – CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất; 

- Thông tư số 48/2020/TT – BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công thương ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, 

bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm; 

- Thông tư số 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 10/2021/TT – BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu 
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quan trắc chất lượng môi trường; 

- Thông tư số 17/2021/TT – BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 

- Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT 

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

❖ Chỉ thị: 

- Chỉ thị số 03/CT – TTg ngày 05/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại. 

❖ Quyết định: 

- Quyết định số 26/2016/QĐ – TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc; 

- Quyết định số 04/2020/QĐ – TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc 

ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ – TTg ngày 01/07/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Công văn số 1924/BCT – HC ngày 19/03/2020 của Bộ Công Thương về việc 

đôn đốc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và 

quản lý an toàn hóa chất. 

❖ Quy chuẩn, tiêu chuẩn: 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với các chất hữu cơ; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng – Mức cho 

phép chiếu sáng nơi làm việc; 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung – Giá trị cho 
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phép tại nơi làm việc; 

- QCVN 07 – 2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật – Công trình thoát nước; 

- QCVN 02:2019/BTYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

- QCVN 02:2020/BCA: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chứa 

cháy; 

- QCVN 05:2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm; 

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 06:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà 

và công trình. 

III. Các văn bản pháp lý của cơ sở 

+ Giấy đăng ký kinh doanh mã số: 3900243917, đăng ký lần đầu ngày 

20/11/1996, và đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 04/08/2017 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp; 

+ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 04/09/2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh cấp ngày 04/09/2015, về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án Di dời và Mở rộng nhà xưởng thuộc Công ty TNHH MTV Cơ 

khí Tây Ninh; 

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất số 233 TL-ĐC. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 72000616.T (cấp 

lần đầu) ngày 10/8/2020 được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp; 

+ Hợp đồng thu gom – vận chuyển rác sinh hoạt số 29/HĐR-TP được kí ngày 

01/1/2023 giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh và Công ty Cổ phần công trình 

đô thị Tây Ninh; 

+  Hợp đồng kinh tế về việc xử lý chất thải nguy hại số 171 HĐ/SV-2024 ngày 

05/01/2024 giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh và Công ty TNHH môi trường 

Sen Vàng. 

Các văn bản pháp lý được đính kèm tại phụ lục 1 của báo cáo.   
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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ cơ sở 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TÂY NINH 

Địa chỉ văn phòng: 285A Trần Phú, Khu phố Ninh Thành, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh  

Người đại diện: (Ông) LÊ MINH KHIỂN  

Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 0276 3822 331 

Mã số thuế: 3900243917 

Giấy đăng ký kinh doanh mã số: 3900243917, đăng ký lần đầu ngày 

20/11/1996, và đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 04/08/2017 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.  

2. Tên cơ sở 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TÂY NINH 

- Địa điểm cơ sở: 285A Trần Phú, Khu phố Ninh Thành, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

 

Hình 1.1. Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh 

- Pháp lý về đất: Tổng diện tích đất thực hiện Nhà máy 21337,2 m2 theo Trích 

lục bản đồ địa chính thửa đất số 233 TL-ĐC thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ 

phần Cơ khí Tây Ninh. 

- Quyết định phê duyệt ĐTM và các giấy phép môi trường thành phần gồm: Quyết 

định số 2028/QĐ-UBND ngày 04/09/2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp 

ngày 04/09/2015, về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án Di dời và Mở rộng nhà xưởng thuộc Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh. 
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❖ Quy mô của cơ sở: 

- Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Theo Giấy 

chứng nhận đầu tư, tổng vốn đầu tư của Dự án: 36.500.000.000 VNĐ (ba mươi 

sáu tỷ năm trăm triệu đồng) thì dự án nhóm C. Căn cứ theo Phụ lục I của Nghị 

định 40/2020NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 16/6/2019 (Nhóm dự án có 

tổng vốn đầu tư dưới 60 tỷ đồng). 

- Phân loại theo Luật Bảo vệ môi trường:  

+ Mục số 10, phụ lục II, của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 6/1/2025 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Công ty 

Cổ phần Cơ khí Tây Ninh có quy mô/công suất là 3.200 tấn sản phẩm/năm, cụ thể 

“Sản xuất sản phẩm có công đoạn mạ kim loại; mạ có công đoạn làm sạch bề mặt 

kim loại bằng hóa chất” có công suất từ 1.000 đến dưới 10.000 tấn sản 

phẩm/năm”; 

+ Mục số 1 phụ lục IV của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2025 của 

Chính phủ thì Dự án thuộc nhóm II, cụ thể “Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung bình quy 

định tại Cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Phân nhóm dự án dự án đầu tư: Dự án thuộc nhóm II. 

Trên cơ sở, Nhà máy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 

04/09/2015, Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường cho dự án “Di dời và mở rộng nhà xưởng Công ty TNHH 

MTV Cơ khí Tây Ninh” tại Số 285A, đường Trần Phú, Khu phố Ninh Thành, 

phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh theo mẫu báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường theo mẫu Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ Môi trường của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường và trình lên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để được cấp Giấy 

phép môi trường theo quy định. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Nhà máy: 

3.1. Công suất hoạt động của Nhà máy: 

- Quy mô/công suất: 3.200 Tấn sản phẩm/năm.  

- Sản phẩm xi mạ của công ty được sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng. 

Trong năm 2024, sản lượng xi mạ đạt 661 tấn sản phẩm/năm. 

- Bao gồm các loại sản phẩm: Khung hàng rào, trụ đèn, cần đèn, bu-lon móng, 

các thiết bị vui chơi và các loại sản phẩm cơ khí khác theo đơn đặt hàng. 

- Tần suất hoạt động: thường xuyên 

3.2. Công nghệ sản xuất của nhà máy 
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Hình 1.2. Quy trình công nghệ sản xuất 
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Mô tả quy trình công nghệ sản xuất: 

Sắt, thép nguyên liệu sau khi nhập về, đầu tiên được đưa qua các công đoạn 

tạo phôi như cắt, phay, bào, tiện, dập, chấn để tạo hình sơ bộ các chi tiết theo thiết 

kế của sản phẩm. Các chi tiết sản phẩm sau khi chấn sẽ được hàn kết nối lại với 

nhau theo đúng thiết kế sản phẩm. Để các mối hàn đạt tiêu chuẩn thì sẽ tiến hành 

mài phẳng các mối hàn. Sau công đoạn mài, sản phẩm thô sẽ được đưa đến hồ xử 

lý bề mặt để tẩy bỏ lớp dầu, mỡ, phần rỉ kim loại dư thừa dính bám trên bề mặt 

của sản phẩm nhằm tăng hiệu quả cho quá trình mạ bằng điện hoặc sơn tĩnh điện. 

Sau đó đưa sang công đoạn rửa sạch bằng nước để rửa sạch lớp dung dịch dính 

bám trên bề mặt trước khi tiến hành mạ hoặc sơn.  

Tiếp theo, tùy theo yêu cầu đặt hàng, các sản phẩm sẽ được đưa đến công 

đoạn mạ kẽm hoặc sơn. Nếu sản phẩm cần mạ kẽm thì sẽ được nhúng vào bể chứa 

dung dịch 𝑍𝑛2+ và rửa bằng nước để loại bỏ lớp dung dịch 𝑍𝑛2+ không dính bám 

trên bề mặt. Để hoàn thiện sản phẩm thì sau quá trình mạ sẽ đến công đoạn sấy 

nhằm đảm bảo lớp mạ kẽm dính bám tốt, bền lâu. Nếu sản phẩm cần sơn thì sẽ 

được đưa vào buồng sơn, sử dụng bình xịt sơn, súng bắn sơn để phủ lên bề mặt 

sản phẩm lớp sơn theo yêu cầu khách hàng.  

Tương tự như sản phẩm mạ kẽm, sản phẩm sau khi sơn sẽ được đưa qua 

buồng sấy nhằm đảm bảo lớp sơn dính bám tốt, bền lâu. Cuối cùng sản phẩm được 

đưa qua máy đóng gói và lưu kho trước khi xuất bán cho khách hàng. 

Quá trình sản xuất có phát sinh ra các loại chất thải sau: 

- Nước thải:  

+ Ở công đoạn xử lý bề mặt (nước ở bể chứa sau tẩy, và nước xịt rửa sản 

phẩm sau khi ngâm tẩy), nước thải này có tính axit và muối đồng. 

+ Quá trình rửa sau khi mạ kẽm 

- Bụi, tiếng ồn, rung: ở công đoạn cắt, bào, tiện, dập, chấn, hàn, mài, đóng gói. 

- Chất thải rắn thông thường: phát sinh tại tất cả các công đoạn 

- Chất thải nguy hại: giẻ lau dính dầu mỡ bảo dưỡng thiết bị, bao bì dính hóa 

chất nguy hại, hóa chất thải… 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

+ Sản xuất sản phẩm cơ khí, kết cấu thép xuất khẩu đi Mỹ, Nhật Bản, 

Campuchia; 

+ Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ cho tỉnh và trong 

vùng; 

+ Thiết kế chế tạo, lắp đặt thiết bị vui chơi, quản lý kinh doanh khu vui chơi; 

+ Sản xuất trụ điện chiếu sáng; thi công lưới điện hạ thế, điện chiếu sáng; 

+ Chế tạo, thi công xây lắp cầu giao thông nông thôn bằng thép kết cấu không 

gian. 
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Hình 1. 3. Các sản phẩm của Cơ sở 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở  

4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu của cơ sở 

Bảng 1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của dự án 

Stt Tên nguyên vật liệu Số lượng Đơn vị tính Mục đích sử dụng 

1 Sắt, thép 3.300 Tấn/năm 
Nguyên liệu đầu 

vào cho sản xuất 

2 Que hàn 268.800 Que hàn/năm 
Hàn các chi tiết sản 

phẩm 

3 Bột sơn 121,68 Tấn/năm Sơn tĩnh điện 

(Nguồn: Báo cáo CTBVMT Công ty CP Cơ Khí Tây Ninh, 2024) 
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Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của dự án 

Stt Tên nhiên liệu Đơn vị tính 
Số 

lượng 

1 Xăng Ron 92 Lít/năm 3.020 

2 Dầu 0,05S Lít/năm 20.400 

3 Nhớt (PLC 18/40) Thùng/năm 20 

4 

Khí ga VT và ga dầu khí (tạo 

nhiệt cho buồng sấy, lò tôi, lò ủ, 

hàn, cắt kim loại) 

Kg/năm 81.000 

(Nguồn: Báo cáo CTBVMT Công ty CP Cơ Khí Tây Ninh, 2024) 

Bảng 1.3. Danh mục máy móc thiết bị tại xưởng 

TT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Tình 

trạng 

1 Máy dập 12 tấn Cái 1 Nhật 2020 

HĐBT 

(Hoạt động 

bình 

thường) 

 

2 Máy dập 17 tấn Cái 1 // 2020 

3 Máy dập 17 tấn Cái 1 // 2020 

4 Máy dập 30 tấn Cái 1 // 2020 

5 
Máy dập kim loại 

TORC-PAC 80 tấn 
Cái 1 // 

2020 

6 Máy dập 40 tấn Cái 1 // 2018 

7 Máy dập 70 tấn Cái 1 // 2018 

8 Máy dập 20 tấn Cái 1 // 2018 

9 Máy dập 30 tấn Cái 1 // 2018 

10 Máy dập 25 tấn Cái 1 // 2020 

11 Máy dập 35 tấn Cái 1 // 2020 

12 Máy dập 70 tấn Cái 1 // 2020 

13 Máy dập 70 tấn Cái 1 // 2022 

14 
Máy đột dập CNC 

AMADA 557 
Cái 1 // 

2022 

15 
Máy dập kim loại 

AMADA 80 tấn 
Cái 1 // 

2022 

16 
Máy dậpAMADA TP-

45C, 45 tấn 
Cái 1 // 

2022 

17 
Máy dậpAMADA TP-

45C, 45 tấn 
Cái 1 // 

2022 
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TT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Tình 

trạng 

18 
Máy dập 80 tấn 

7,5kW- (1) 
Cái 1  // 

2022 

19 
Máy ép thủy lực 150 

tấn 
Cái 1 // 

2022 

HĐBT 

(Hoạt động 

bình 

thường) 

20 Máy cắt tole AMADA  Cái 1 // 2022 

21 Máy cắt tole ASANO Cái 1 // 2022 

22 Máy cắt tole ERMAK   Cái 1 Thổ Nhỉ Kì 2023 

23 
Máy cắt kim loại dùng 

điện  
Cái 1 Nhật 

2023 

24 Máy chấn thủy lực  Cái 1 // 2023 

25 Máy chấn thủy lực  Cái 1 Thổ Nhỉ Kì 2023 

26 
Máy chấn kim loại 125 

tấn 
Cái 1 Nhật 

2023 

27 Máy phay Cái 1 Nhật 2023 

28 Máy phay vạn năng Cái 1 // 2023 

29 Máy sọc đứng  Cái 1 Ân Độ 2020 

30 Máy bào ngang  Cái 1 Việt Nam 2020 

31 Máy tiện VAMAZAKI Cái 1 // 2020 

32 
Máy tiện kim loại 

DAINICHI  
Cái 1 // 

2022 

33 Máy tiện Takisawa Cái 1 // 2022 

34 Máy tiện Danichi  Cái 1 // 2022 

35 Máy tiện 16K20 Cái 1 Liên Xô  2022 

36 Máy tiện Storebro Cái 1 Nhật 2022 

37 Máy tiện OKU MA Cái 1 // 2022 

38 Máy tiện Cái 1   2022 

39 Máy doa kim loại  Cái 1 // 2022 

40 
Hệ thống máy nén khí 

trục vít KA22 
Cái 1 // 

2022 

41 
Máy cắt Plasma CNC 

SPT-2060 
Cái 1 Trung Quốc 

2021 

42 
Máy cắt Lasma Tân 

Thành 
Cái 1 Việt Nam 

2023 

43 Máy cắt gổ Cái 1 Việt Nam 2023 

44 Cẩu trục dầm đơn 3 tấn Cái 1 Việt Nam 2020 

45 Cẩu trục 3 tấn Cái 3 Việt Nam 2018 

46      

47 

Hệ thống máy nén khí 

trục vít cao áp 

Napacomp biến tần 

Cái 1 Trung Quốc 

2023 
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TT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Tình 

trạng 

48 

Máy cắt CNC LASER 

FIBER SENFENG 

6020G 

Cái 1 Trung Quốc 

2023 

49 Robot hàn Cái 4 Nhật  
2020 

HĐBT 

(Hoạt động 

bình 

thường) 

50 
Máy khắc Laser WM-

30F3D 
Cái 1 Trung Quốc 

2022 

51 Máy hàn Cái 189 

Việt Nam -

Trung Quốc 

-Nhật 

2021 

52 Máy mài  Cái 111 

Việt Nam -

Trung Quốc 

-Nhật 

2021 

53 Máy nén khí 30HP Cái 1 Trung Quốc 
2021 

54 
Máy chặt Ermaksan 

CNC 
Cái 1 

Thổ Nhĩ 

Kỳ 

2021 

55 
Máy đính gá dầm tự 

động HJZ 1800 
Cái 1 Trung Quốc 

2021 

56 
Máy hàn dầm 2 mỏ 

MZGB 4000 
Cái 1 Trung Quốc 

2022 

57 
Máy nắn thẳng cánh 

dầm JZJ 800 
Cái 1 Trung Quốc 

2022 

58 
Máy phun bi SHB 

0618-8/Bruco 
Cái 1 Trung Quốc 

2023 

59 
Máy chấn lớn B-005 

Maru 30kW 
Cái 1 Nhật 

2023 

60 Máy cắt  Cái 15 

Việt Nam -

Trung Quốc 

-Nhật   

2023 

61 Máy khoan  Cái 18 

Việt Nam -

Trung Quốc 

-Nhật  

2023 

62 
Máy uốn ống loại đứng 

2,2kW 
Cái 1 

Việt Nam 

- Nhật 

2023 

63 Máy ép thủy lực  Cái 3 
Việt Nam 

- Nhật  

2023 

64 Đầu ba lan 3 tấn  Cái 1 Trung Quốc 
2023 

65 Đầu Palang 5 tấn Cái 1 Trung Quốc 
2023 

66 Máy chà mặt phẳng  Cái 1  Nhật 
2023 
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TT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Tình 

trạng 

67 Máy kéo ống loại nhỏ Cái 1 Đài Loan  
2023 

68 Máy kéo ống loại  lớn Cái 1  Việt Nam 
2023 

69 
Máy đánh bóng 2 Hp-

380V_ 
Cái 1 Việt Nam 

2023 

HĐBT 

(Hoạt động 

bình 

thường) 

70 
Máy đánh bóng 4 Hp-

380V_ 
Cái 10 Việt Nam 

2023 

71 Máy xi mạ 3 pha_ Cái 1 Việt Nam 
2023 

72 
Máy xi mạ 3 pha_ 

nâng cấp 
Cái 1 Việt Nam 

2023 

73 
Máy điều chỉnh lưu 

điện  
Cái 1 Việt Nam 

2023 

74 

Hệ thống xử lý nước 

thải - hồ chứa nước xử 

lý 

Cái 1 Việt Nam 

2023 

75 
Palang điện dầm đơn 2 

tấn 
Cái 1 Hàn Quốc 

2023 

76 
Palang cáp điện đơn 2 

tấn - Sungdo 
Cái 1 Hàn Quốc 

2023 

77 
Hệ thống xử lý hơi hóa 

chất 
Cái 1  Việt Nam 

2023 

78 
Đầu máy nén xịt nước 

1HP 
Cái 2 Đài Loan 

2023 

79 Máy nén xịt nước 1HP Cái 1 Đài Loan 
2023 

80 
Máy nén khí 50HP 

380V-50Hz_ 
Cái 1 Đức 

2023 

81 
Máy nén khí 50HP 

380V-50Hz 
Cái 1 Đức 

2023 

82 
Hệ thống sơn tự động 

Sooho 
Cái 2 Hàn Quốc 

2023 

83 
Thiết bị phun sơn tĩnh 

điện (Sơn tay) 
Cái 4 Hàn Quốc 

2023 

84 

Thiết bị phun sơn tĩnh 

điện (robot) Sh- 210M 

- GDN 

Cái 1 Hàn Quốc 

2023 

85 

Tay súng phun sơn tĩnh 

điện (Sơn tay) Sh- 

210M – GDN 

Cái 1 Hàn Quốc 

2023 

86 

Tay súng phun sơn tĩnh 

điện (Sơn tay) Sh- 

210M - GUN 

Cái 1 Hàn Quốc 

2023 
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TT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Tình 

trạng 

87 

Tay súng phun sơn tĩnh 

điện (Sơn tay) Sh- 

210M - GUN 

Cái 1 Hàn Quốc 

2023 

88 
Tay súng phun sơn tĩnh 

điện (Sơn tay) 
Cái 1 Hàn Quốc 

2023 

89 

Tay súng phun sơn tĩnh 

điện (Sơn tay) Kwong-

201 

Cái 2 Trung Quốc 

2023 HĐBT 

(Hoạt động 

bình 

thường) 
90 Filter sơn tĩnh điện Cái 46 Việt Nam 

2023 

91 

Dây chuyền sơn tỉnh 

điện bán tự động 

gồm: 

Cái 1  Hàn Quốc 2024 

Nhập mới, 

hoạt động 

bình 

thường 

92 
Dây chuyền sơn tỉnh 

điện tự động gồm 
Cái 1  Hàn Quốc 2024 

93 
Thiết bị phun sơn tĩnh 

điện tự động SH-210A 
Cái 1  Hàn Quốc 2024 

94 
Thiết bị phun sơn tĩnh 

điện tự động SH-210A 
Cái 1  Hàn Quốc 2024 

95 
Thiết bị phun sơn tĩnh 

điện tự động SH-210A 
Cái 1  Hàn Quốc 2024 

96 
Thiết bị phun sơn tĩnh 

điện tự động SH-210A 
Cái 1  Hàn Quốc 2024 

97 
Thiết bị phun sơn tĩnh 

điện tự động SH-210A 
Cái 1  Hàn Quốc 2024 

98 
Thiết bị phun sơn tĩnh 

điện bằng tay SH- 210 
Cái 1  Hàn Quốc 2024 

99 
Thiết bị phun sơn tĩnh 

điện bằng tay SH- 211 
Cái 1  Hàn Quốc 2024 

100 Hệ thống lọc bụi tay áo Cái 1  Hàn Quốc 2024 

101 

Tay súng phun sơn 

bằng tay SH-210M-

GUN 

Cái 1  Hàn Quốc 2024 

102 Máy ép bọc Cái 1 Việt Nam 
2023 

HĐBT 

(Hoạt động 

bình 

thường) 

103 Máy ép túi nylon Cái 1 Việt Nam 
2023 

104 Máy niềng Thùng Cái 2 Đài Loan 
2023 

105 
Máy hút bụi công 

nghiệp 40 lít  
Cái 1 Việt Nam 

2023 

106 
Xe nâng tay thủy lực 3 

tấn  
Cái 1 Trung Quốc 

2020 
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TT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Tình 

trạng 

107 
Máy niềng thùng 

220V/50Hz, SP-100 
Cái 1 Việt Nam 

2023 

108 

Máy đánh bóng inox 

cầm tay MY3015-

2,dùng điện 

Cái 1 Việt Nam 

2023 

109 
Con lăn đánh sọc inox 

Ø 90x100 
Cái 2 Việt Nam 

2023 

110 Xe nâng tay 2,5 tấn Cái 1   Mỹ 
2023 

111 
Xe nâng tay thủy lực 3 

tấn bánh đôi 
Cái 1  Mỹ 

2022 

112 Xe nâng  2.5T Cái 1 Nhật 
2022 

113 Xe nâng ( 2.5T ) Cái 1 Nhật 
2022 

114 Xe nâng 3.5 tấn Cái 1  Nhật 
2022 

115 Xe nâng 3 tấn Cái 1 Nhật 
2022 

(Nguồn: Công ty CP Cơ khí Tây Ninh cung cấp) 

4.2. Nhu cầu hóa chất của cơ sở 

Bảng 1.4.  Nhu cầu sử dụng hóa chất của xưởng 

STT Tên ĐVT Số lượng 
Công đoạn sử 

dụng 

1 
Kẻm thỏi (Kẻm điện 

cực) 
Tấn/năm 2,02 

Mạ kẽm điện phân 

2 ZnCl2 Tấn/năm 3,30 

3 Axít HCl Tấn/năm 5,2 

4 NH4Cl Tấn/năm 4,68 

5 
Bóng 168 (AQUAZINC 

102R) 
Tấn/năm 1,59 

6 
Dẻo 188 (AQUAZINC 

102M) 
Tấn/năm  1,73 

7 H2SO4 Tấn/năm 7,79 

Xử lý bề mặt (tẩy 

dầu, tẩy kim loại) 8 

Tẩy dầu - Linear 

alkylben zene sudfonate 

(LAS) 

Tấn/năm 8,60 
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STT Tên ĐVT Số lượng 
Công đoạn sử 

dụng 

9 ZnPO4 Tấn/năm 12 

10 

Định hình - plastic 

titanium (Activator ĐT 

201) 

Tấn/năm 1,63 

11 Thụ động (Na2Cr2O7) Tấn/năm 2,08 

12 Tăng tốc (Na2NO2) Tấn/năm 2,08 

13 Soda Na2CO3 Tấn/năm 0,21 

(Nguồn: Công ty CP Cơ Khí Tây Ninh, 2024) 

Ghi chú: Hóa chất sử dụng tại dự án tuân thủ theo quy định của Luật Hóa chất 

Việt Nam 2007; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và Thông tư 

32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của luật hóa chất. 
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Bảng 1.5. Đặc tính hóa lý của một số hóa chất được sử dụng tại dự án 

STT Tên thương mại 
Thành phần 

chính 

Công thức 

hóa học 
Số CAS Đặc tính hóa lý, độc tính 

1 Kẽm Clorua 
ZnCl2  

95-99% 
ZnCl₂ 7646-85-7 

- Tồn tại ở trạng thái lỏng, sánh.  

- Dạng dung dịch: Không màu, trong suốt. 

- Khi bị gia nhiệt mạnh hoặc phân hủy, ZnCl₂ 

có thể tạo ra hơi hoặc khói có mùi hắc, khó 

chịu. 

- Độc tính: có tính ăn mòn cao, gây kích ứng 

mạnh khi tiếp xúc với da, mắt hoặc niêm mạc. 

Nuốt phải có thể gây bỏng miệng, họng, và dạ 

dày, kèm theo buồn nôn, nôn mửa. Hít phải 

khói ZnCl₂ (từ quá trình đốt cháy hoặc gia 

nhiệt) cực kỳ nguy hiểm, gây tổn thương phổi 

nghiêm trọng, thậm chí tử vong. 

2 Axit clohydric 
Axit Clohydric 

32%. 
HCl 7647-01-0 

Tồn tại ở trạng thái lỏng, sánh. 

Chất lỏng không màu hoặc hơi vàng nhạt (nếu 

có tạp chất như sắt). 

Mùi: Mùi hắc, cay nồng, đặc trưng của khí HCl, 

dễ nhận biết ngay cả ở nồng độ thấp. Khi tiếp 

xúc, gây kích ứng mũi và họng. 

Độc tính: gây bỏng hóa học, phồng rộp, đặc biệt 
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STT Tên thương mại 
Thành phần 

chính 

Công thức 

hóa học 
Số CAS Đặc tính hóa lý, độc tính 

ở nồng độ cao (>10%), Khí HCl hoặc hơi từ 

dung dịch gây kích ứng đường hô hấp, ho, khó 

thở. Ở nồng độ cao (>50 ppm), có thể gây phù 

phổi, nguy hiểm tính mạng. Tiếp xúc lâu dài với 

hơi HCl (dù nồng độ thấp) gây viêm phổi mãn, 

ăn mòn răng, và tổn thương niêm mạc mũi. 

3 
Ammonium 

Chloride 

Ammonium 

Chloride 

100% 

NH4Cl 12125-02-9 

- Tồn tại ở trạng thái lỏng, sánh. 

- Không màu 

- Tạo mùi hắc, cay nồng do khí NH₃ và HCl 

thoát ra, rất kích ứng mũi và họng. 

- Độc tính: Gây kích ứng, đỏ, chảy nước mắt; 

dạng bụi hoặc khí có thể gây tổn thương. Gây 

kích ứng, đỏ, chảy nước mắt; dạng bụi hoặc khí 

có thể gây tổn thương 

4 Acid sunfuric Acid sunfuric 98% H2SO4 7664-93-9 

- Tồn tại ở trạng thái lỏng, sánh.  

- Không màu hoặc có màu vàng nhạt. 

- Có mùi hắc khó chịu.  

- Tan vô tận trong nước và tỏa nhiệt.  

- pH: 0,3 – 2,1.  

- Độc tính: Các dấu hiệu và triệu chứng kích ứng 

mắt bao gồm cảm giác bóng rát, đó mắt phồng 
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STT Tên thương mại 
Thành phần 

chính 

Công thức 

hóa học 
Số CAS Đặc tính hóa lý, độc tính 

rộp hoặc mờ mắt. Hít phải khí có nồng độ cao có 

thể làm cho hệ thần kinh trung ương bị tê liệt dẫn 

đến chóng mặt, choáng, đau đầu và nôn ói. Các 

dấu hiệu viêm da và các triệu chứng bao gồm 

cảm giác bóng rát hoặc da khô nứt nẻ. Nếu đi 

vào phổi, có thể gây ho, ngạt thở, thở khò khè, 

khó thở, tức ngực, hụt hơi hoặc sốt. 

- Lưu trữ: Bồn chứa bằng nhựa; đậy nắp kín đáo, 

để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực 

tiếp; không để gần nơi chứa bazơ hay chất khử, 

tránh để gần kim loại 

Ghi chú: Số CAS (Chemical Abstracts Service Number) là mã số đặc trưng do Chemical Abstracts Service gán cho từng chất hóa học riêng biệt, 

nhằm nhận diện chính xác và duy nhất chất đó trong tài liệu khoa học, pháp lý hoặc thương mại. Mục đích là đảm bảo sự thống nhất và chính xác khi đề 

cập đến chất hóa học trong báo cáo hoặc cơ sở dữ liệu, không phụ thuộc vào ngôn ngữ hay cách gọi khác nhau. 
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- Thông tin về khu vực lưu chứa hóa chất và điều kiện lưu trữ, bảo quản 

hóa chất tại dự án: 

- Kho lưu chứa hóa chất luôn giữ khô ráo và duy trì nhiệt độ thích hợp. 

- Hóa chất lưu chứa trong kho được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích 

hợp, tuân thủ những yêu cầu của Quốc gia về các khía cạnh màu sắc, hình tượng 

và dạng hình học.  

- Tại kho lưu trữ có bố trí bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất 

(MSDS), những nguyên tắc khi xắp xếp, vận chuyển, san rót, đóng gói.  

- Ghi chép đầy đủ thông tin nhập kho và xuất kho, khi lấy hóa chất phải có 

phiếu xuất và có sự cho phép của chủ quản sử dụng đúng mục đích, đúng công 

đoạn. 

- Các bao, thùng chứa hóa chất lưu chứa trong kho được sắp xếp với độ cao 

phù hợp, không cao quá 2m, không để sát trần nhà kho, bố trí cách tường ít nhất 

0,5 m và dùng vật liệu kê cao cách mặt đất từ 0,2 – 0,3 m.  

- Những loại hóa chất dễ cháy được xắp xếp riêng biệt ở vị trí chống lửa đặc 

thù của nhà kho.  

- Các loại hóa chất dạng lỏng, dễ cháy, dễ bay hơi được chứa trong các thùng 

kim loại hoặc thùng nhựa cứng và bố trí tại khu vực thoáng mát bên trong kho 

chứa.  

- Các hóa chất có thể xảy ra phản ứng cháy, nổ với nhau được bố trí ở khu 

vực khác nhau trong kho chứa.  

- Đối với các hóa chất kỵ ẩm được bố trí xếp cách mặt đất tối thiểu 0,3m, kê 

bằng các pallet gỗ.  

- Đối với những loại hóa chất dễ bị oxi hóa sẽ được phân khu vực để lưu 

chứa, không đặt nhiều loại chất oxi hóa trong cùng một khu vực, điều kiện lưu 

chứa luôn đảm bảo khô thoáng. 

❖ Giải pháp thu gom, xử lý hóa chất khi có sự cố: 

Nhóm hóa 

chất 

Tràn đổ, rò rỉ ở mức 

nhỏ 
Tràn đổ ở diện rộng Lưu ý 

Hóa chất dễ 

cháy 

Bước 1: Triệt tiêu 

nguồn phát sinh nhiệt 

tại khu vực có hóa chất 

Bước 1: Triệt tiêu nguồn 

phát sinh nhiệt tại khu 

vực có hóa chất tràn đổ. 

Sử dụng 

phương tiện 

thu gom 
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tràn đổ. thích hợp để 

hạn chế phát 

tán bụi hóa 

chất ra nơi 

khác. 

Không để 

nước rửa, 

làm sạch hóa 

chất thoát 

xuống hệ 

thống nước 

thải, nước 

mưa 

Bước 2: Thông gió khu 

vực đổ hóa chất 

Bước 2: Thông gió khu 

vực đổ hóa chất. Trường 

hợp không xử lý được 

thì cần liên hệ cơ quan 

có chức năng để xử lý. 

Bước 3: Trang bị 

phương tiện thiết bị bảo 

vệ cá nhân đầy đủ trước 

khi tiến hành thu gom 

hóa chất tràn đổ. 

Bước 3: Trang bị 

phương tiện thiết bị bảo 

vệ cá nhân đầy đủ trước 

khi tiến hành thu gom 

hóa chất tràn đổ. 

Bước 4: Thu gom hóa 

chất tràn đổ bỏ vào 

thùng chứa chất thải 

đúng quy định. 

Bước 4: Cô lập khu vực 

tràn đổ để hạn chế phát 

tán (dựng đứng thùng 

hóa chất, khóa van,..). 

Nghiêm cấm người 

không phận sự đi vào 

khu vực đang có sự cố 

tràn đổ hóa chất. 

Bước 5: Hóa chất sau 

khi thu gom phải được 

bàn giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý. 

Bước 5: Thu gom hóa 

chất tràn đổ bỏ vào 

thùng chứa chất thải 

đúng qui định. 

- 

Bước 6: Hóa chất sau 

khi thu gom phải được 

bàn giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý. 

- 

Bước 7: Báo cáo cho Cơ 

quan chức năng có thẩm 

quyền. 
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4.3. Nhu cầu điện năng của cơ sở 

+ Nguồn cung cấp: lấy từ trạm điện 320 KVA của điện lưới quốc gia; 

+ Nhu cầu sử dụng điện: Điện được sử dụng chủ yếu cho hoạt động của máy 

móc, thiết bị; hệ thống chiếu sáng và hoạt động của văn phòng; 

+  Lượng điện sử dụng cho hoạt động của nhà máy khoảng 370 kWh/ngày. 

4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn nước cấp: Nước cấp của thành phố và giếng khoan. 

- Nhu cầu sử dụng nước: Phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên công ty, nước tưới cây, rửa đường. 

- Mục đích sản xuất: chủ yếu dùng cho tẩy bề mặt (tẩy dầu, tẩy rỉ kim loại), mạ 

kẽm điện phân 

Bảng 1.6. Tiêu chuẩn nước cho nhu cầu sinh hoạt của dự án 

Loại phân xưởng 
Tiêu chuẩn dùng nước sinh 

hoạt (lít/người) 

Phân xưởng tỏa nhiệt > 20 Kcalo/m3.giờ 45 

Nguồn: TCXDVN 33 : 2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – 

Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Xây dựng, 3/2006 

Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu là 45 lít/người/ngày, 

hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tổng số cán bộ 

công nhân viên là 300 người, như vậy tổng lượng nước dùng cho nhu cầu sinh 

hoạt của dự án là: 

Qsh = 300 x 45 = 13,500 lít/ngày.ca = 13 m3/ngày 

➢ Nước cấp cho hoạt động sản xuất 

+ Nước thải sản xuất: Căn cứ tình hình thực tế, nước cấp phát sinh chủ yếu 

từ quá trình tẩy, rửa bề mặt; quá trình rửa sau khi mạ Zn, tổng lượng nước cấp cho 

sản xuất tối đa là 8 m3/ngày.  

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải: Hệ thống xử lý khí thải có sử dụng 

nước kết hợp với xúc để thực hiện hấp thụ hơi hóa chất. Lượng nước cấp cho hệ 

thống xử lý phục vụ cho xử lý hơi hóa chất phát sinh từ các công đoạn: công đoạn 

tẩy rửa bề mặt bằng dung dịch axít HCl, công đoạn mạ Zn và việc vệ sinh làm 

mát tối đa 2 m3/ngày/hệ thống. Lượng nước này được tuần hoàn tái sử dụng sẽ 

được thải bỏ định kỳ 1 tuần/lần. Lưu lượng nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải 

là: 

2 m3/ngày ×  hệ thống = 2 m3/ngày 
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➢ Hoạt động tưới cây, rửa đường 

Căn cứ vào diện tích của cây xanh và đường giao thông nội bộ, sân bãi của 

dự án thì lượng nước tưới cây và tưới đường được tính như sau: 

Qtưới = 1,5 lít/m2 x 11.054,51 m2 ~ 17 m3/ngày. 

➢ Nước cấp cho PCCC: trang bị bể chứa nước PCCC dung tích 63 m3. 

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước của Công ty 

TT 
Đối tượng dùng 

nước 

Lưu lượng sử 

dụng nước cấp 

(m3/ngày.đêm) 

Tỷ lệ thải  

(%) 

Lưu lượng nước 

thải  

(m3/ngày) 

1 
Nước dùng cho 

sinh hoạt 
13 100% 13 

2 
Nước sử dụng sản 

xuất 
10 - 7,6 

 

Nước cấp phát sinh 

chủ yếu từ quá trình 

tẩy, rửa bề mặt; quá 

trình rửa sau khi mạ 

8 70% 5,6 

 
Nước cấp cho hệ 

thống xử lý khí thải 
2 100% 2 

3 
Tưới cây, rửa 

đường 
17 Không thải bỏ - 

4 
Phòng cháy chữa 

cháy 
63 Không thải bỏ - 

Tổng (không bao gồm 

phòng cháy chữa cháy) 
36  20,6 

(Nguồn: Công ty Cổ phần cơ khí Tây Ninh, năm 2024) 

5. Các thông tin khác của Cơ sở 

5.1. Vị trí địa lý 

Nhà máy được thực hiện tại 285A Trần Phú, Khu phố Ninh Thành, Phường 

Ninh Sơn, thành phố Tây ninh, tỉnh Tây Ninh  với tổng diện tích là 21.337,2 m2. 

a) Mốc tọa độ: 

Bảng 1.8. Tọa độ Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh 

Ký hiệu đỉnh khu đất 
Tọa độ (hệ VN 2000) 

X Y 

1 1255679,68 566365,61 

2 1255764,01 566411,35 

3 1255774,58 566417,40 
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Ký hiệu đỉnh khu đất 
Tọa độ (hệ VN 2000) 

X Y 

4 1255771,42 566420,97 

5 1255751,66 566444,36 

6 1255662,02 566553,46 

7 1255661,30 566553,21 

8 1255633,27 566591,66 

9 1255546,65 566542,43 

10 1255574,45 566496,38 

11 1255593,88 566508,09 

- Các vị trí tiếp giáp: 

+ Phía Bắc giáp đường đất lộ giới 4m. Chiều dài giáp đường khoảng 66m, phần 

còn lại giáp đất dân dài khoảng 157.5m. 

+ Phía Đông giáp đường 785 lộ giới qui hoạch 30.5m. 

+ Phía Nam giáp công ty bao bì chiều dài khoảng 242m. 

+ Phía Tây giáp đất dân chiều dài khoảng 99m. 

 

Hình 1.4. Vị trí khu vực Dự án 

5.2. Các hạng mục công trình hiện hữu của cơ sở 

Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh có diện tích đất sử dụng là 21.337,2 m2 
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Bảng 1.9. Hạng mục công trình hiện hữu của cơ sở 

TT Các hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

A Diện tích xây dựng  12.706,90 59,55 

I Hạng mục chính  9.443 44,26 

1  Nhà xưởng 1  3.923 18,39 

 
Phân xưởng 1  2.723 12,76 

Phân xưởng 2 1.200 5,62 

2  Nhà xưởng 2  2.365 11,08 

 
Khu 1  1.800 8,44 

Khu 2  565 2,65 

3  Nhà xưởng 3  2.235 10,47 

 
Khu sơn tĩnh điện  580 2,72 

Kho xưởng chứa thành phẩm  1.655 7,76 

4  Xưởng mài  320 1,50 

5  Khu nhà tẩy rửa bề mặt+xi mạ  600 2,81 

II Hạng mục phụ trợ  2.742 12,85 

6  Nhà điều hành  420 1,97 

7  Kho vật tư 1  155 0,73 

8  Nhà xe ô tô  50 0,23 

9  Nhà xe nhân viên  80 0,37 

10  Nhà xe công nhân  585 2,74 

11  Kho vật tư 2  320 1,50 

12  Kho vật tư 3  500 2,34 

13  Ban bảo trì  420 1,97 

14  Nhà vệ sinh 1 30 0,14 

15  Nhà vệ sinh 2 27 0,13 

16  Nhà vệ sinh 3 27 0,13 

17  Nhà bảo vệ  10 0,05 

18  Nhà thiết bị điện  90  0,42  

19  Hồ PCCC 27,5 0,13 

III Hạng mục bảo vệ môi trường  522,4  2,45 

20  Khu hệ thống xử lý nước thải sản xuất  94 0,44 
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TT Các hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

21  Hồ chứa nước thải sản xuất sau xử lý  77 0,36 

22  Khu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  14,4  0,07 

23  Kho bãi phế liệu  310 1,45 

24  Kho chất thải nguy hại  27 0,13 

B Cây xanh, sân bãi và đường nội bộ  8.630,80 40,45 

Tổng A + B 21.337,20 100 

(Nguồn: Công ty CP Cơ khí Tây Ninh) 

Tổng diện tích đất thực hiện Dự án của Công ty không thay đổi. Tuy nhiên 

đến nay, căn cứ theo tình hình phát triển và nhu cầu sử dụng nhà xưởng sản xuất 

nên Công ty có các thay đổi diện tích các hạng mục công trình đã được phê duyệt 

theo ĐTM. Một số hạng mục công trình chính của Dự án có sự chênh lệch về diện 

tích như sau:  

Diện tích nhà xưởng sản xuất: Tổng diện tích nhà xưởng sản xuất đã được phê 

duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2015 là 6.254,46 m2. Diện 

tích trên được tính toán xây dựng dựa trên diện tích nhà xưởng cần di dời (di dời 

từ số 191, đường 30/4, phường 1 về số 285A, đường Trần Phú, khu phố Ninh 

Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) và nhu cầu sử dụng nhà xưởng 

sản xuất sau khi đã di dời. Tuy nhiên, với các sản phẩm đầu ra đa dạng về chủng 

loại (cột đèn đường, tấm hàng rào, tủ sắt,...), mẫu mã và kích thước nên Công ty 

cần có không gian nhà xưởng để phục vụ cho các công đoạn sản xuất như cắt, 

hàn,... Do đó, Công ty tăng diện tích nhà xưởng từ 6.254,46 m2 lên 7.188 m2 (tăng 

933,54 m2) để có thêm không gian bố trí các công đoạn sản xuất, đảm bảo các tiêu 

chí về an toàn trong bố trí không gian sản xuất công nghiệp.  

Diện tích công trình lưu chứa chất thải rắn và chất thải nguy hại: Diện tích 

công trình kho chứa chất thải được phê duyệt tại báo cáo đánh giá tác động môi 

trường năm 2015 là 27 m2. Tuy nhiên, đặc điểm ngành nghề sản xuất của Công ty 

là phát sinh phế liệu sắt, thép các loại với khối lượng lớn. Do đó, căn cứ theo tình 

hình hoạt động thực tế, Công ty tăng diện tích công trình lưu chứa chất thải từ 27 

m2 lên 337 m2 (trong đó bao gồm kho chứa chất thải nguy hại diện tích 27 m2 và 

kho bãi phế liệu diện tích 310 m2) để đảm bảo khả năng lưu chứa chất thải tại Dự 

án.  

Diện tích công trình xử lý nước thải: Diện tích công trình xử lý nước thải đã 

được phê duyệt tại báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2015 là 94 m2. Hiện 

nay, căn cứ theo hoạt động thực tế tại Dự án, Công ty không tổ chức nấu ăn tập 

trung do đó không phát sinh nước thải nấu ăn như đã được phê duyệt tại ĐTM 
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năm 2015. Đồng thời, để phục vụ cho việc lưu chứa nước thải sản xuất sau khi xử 

lý nhằm phục vụ cho công đoạn rửa sau tẩy rửa bề mặt và xi mạ. Công ty đã tăng 

diện tích công trình xử lý nước thải từ 94 m2 lên 185,4 m2 (tăng 91,4 m2). Diện 

tích này bao gồm hệ thống xử lý nước thải sản xuất có diện tích là 94 m2, hồ chứa 

nước thải sản xuất sau xử lý với diện tích là 77 m2 và hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt diện tích 14,4 m2. 

5.3. Mô tả các hạng mục công trình như sau 

a) Các hạng mục công trình xây dựng chính 

❖ Nhà xưởng sản xuất 1(Phân xưởng 1-Xưởng 1; Phân xưởng 2-Xưởng 1) 

- Diện tích xây dựng: 3.923 m2. 

- Công năng: Sản xuất cơ khí, hoàn thiện thô; Công đoạn: hàn, mài, lắp ráp thô 

- Cấu trúc: Móng cọc bê tông cốt thép. Nền tầng trệt BTCT trên nền đất tự 

nhiên. Khung thép hình tổ hợp, cột thép, bên trên là vách tôn đến mái, lợp tôn có 

lớp cách nhiệt. 

❖ Nhà xưởng sản xuất 2 (Xưởng 2) 

- Diện tích xây dựng: 2.365 m2. 

- Công năng: Tạo phôi; Công đoạn: cắt, phay, bào, tiện, dập, chấn 

- Cấu trúc: Móng cọc bê tông cốt thép. Nền tầng trệt BTCT trên nền đất tự 

nhiên. Khung thép hình tổ hợp, cột thép, bên trên là vách tôn đến mái, lợp tôn có 

lớp cách nhiệt. 

❖ Nhà xưởng sản xuất 3 (Xưởng 3) 

- Diện tích xây dựng: 2.235 m2. 

- Công năng: Sơn tĩnh điện, đóng gói, chứa thành phẩm 

- Cấu trúc: Móng cọc bê tông cốt thép. Nền tầng trệt BTCT trên nền đất tự 

nhiên. Khung thép hình tổ hợp, cột thép, bên trên là vách tôn đến mái, lợp tôn có 

lớp cách nhiệt. 

❖ Nhà xưởng mài 

- Diện tích xây dựng: 320 m2. 

- Công năng: Mài bóng kim loại 
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- Cấu trúc: Móng cọc bê tông cốt thép. Nền tầng trệt BTCT trên nền đất tự 

nhiên. Khung thép hình tổ hợp, cột thép, bên trên là vách tôn đến mái, lợp tôn có 

lớp cách nhiệt. 

❖ Khu Hồ xử lý bề mặt và xi mạ 

- Diện tích xây dựng: 600 m2. 

- Công năng: Tẩy dầu, tẩy rỉ kim loại và mạ kẽm điện phân 

- Cấu trúc: Nền BTCT trên nền đất tự nhiên, có lợp bạt phủ xung quanh tránh 

bắn hóa chất ra khu vực xung quanh 

b) Hạng mục phụ trợ 

❖ Kho vật tư 1  

- Diện tích xây dựng: 155 m2. 

- Công năng: Lưu trữ nguyên nhiên liệu 

- Cấu trúc: Móng cọc Bê tông cốt thép. Nền BTCT trên nền đất tự nhiên. Khung 

thép hình tổ hợp, cột thép, bên trên là vách tôn đến mái, lợp tôn có lớp cách nhiệt. 

❖ Kho vật tư 2 

- Diện tích xây dựng: 320 m2. 

- Công năng: Lưu trữ nguyên nhiên liệu 

- Cấu trúc: Móng cọc Bê tông cốt thép. Nền BTCT trên nền đất tự nhiên. Khung 

thép hình tổ hợp, cột thép, bên trên là vách tôn đến mái, lợp tôn có lớp cách nhiệt. 

❖ Kho vật tư 3 

- Diện tích xây dựng: 500 m2. 

- Công năng: Lưu trữ nguyên nhiên liệu 

- Cấu trúc: Móng cọc Bê tông cốt thép. Nền BTCT trên nền đất tự nhiên. Khung 

thép hình tổ hợp, cột thép, bên trên là vách tôn đến mái, lợp tôn có lớp cách nhiệt. 

❖ Nhà điều hành 

- Diện tích xây dựng: 420 m2. 

- Công năng: Văn phòng làm việc, điều hành công ty 

- Số tầng cao: 01 tầng. 

- Cấu trúc: Móng cọc bê tông cốt thép. Nền tầng trệt BTCT trên nền đất tự 

nhiên; tường xây gạch, lợp tôn có lớp cách nhiệt. 
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❖ Ban bảo trì 

- Diện tích xây dựng: 420 m2. 

- Công năng: Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị 

- Cấu trúc: Móng cọc bê tông cốt thép. Nền tầng trệt BTCT trên nền đất tự 

nhiên; tường xây gạch, bên trên là vách tôn thép, lợp tôn có lớp cách nhiệt. 

❖ Nhà xe công nhân 

- Diện tích xây dựng: 585 m2. 

- Công năng: Giữ xe của công nhân làm việc tại công ty 

- Cấu trúc: Khung thép hình tổ hợp, cột thép, rào che xung quanh, lợp tôn có 

lớp cách nhiệt. 

❖ Nhà xe ô tô 

- Diện tích xây dựng: 50 m2. 

- Công năng: Giữ xe ô tô của công ty 

- Cấu trúc: Khung thép hình tổ hợp, cột thép, lợp tôn có lớp cách nhiệt.  

❖ Nhà xe nhân viên 

- Diện tích xây dựng: 80 m2. 

- Công năng: Giữ xe của công nhân làm việc tại công ty 

- Cấu trúc: Khung thép hình tổ hợp, cột thép, lợp tôn có lớp cách nhiệt.  

❖ Cổng – nhà bảo vệ 

- Diện tích xây dựng: 10 m2. 

- Cấu trúc: : Bêtông cốt thép, tường xây gạch, lợp tôn có lớp cách nhiệt. 

❖ Nhà vệ sinh công nhân 1 

- Diện tích xây dựng: 30 m2. 

- Cấu trúc: Bêtông cốt thép, tường xây gạch, lợp tôn có lớp cách nhiệt. 

❖ Nhà vệ sinh công nhân 2,3 

- Diện tích xây dựng: 30 m2. 

- Cấu trúc: Bêtông cốt thép, tường xây gạch, lợp tôn có lớp cách nhiệt. 

❖ Nhà thiết bị điện 

- Diện tích xây dựng: 90 m2. 

- Cấu trúc: Bêtông cốt thép, tường xây gạch, lợp tôn có lớp cách nhiệt. 
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❖ Hồ PCCC 

- Diện tích xây dựng: 27,5 m2. 

b) Các công trình bảo vệ môi trường 

❖ Hệ thống thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải, 

khu vực sân bãi và khu hành lang được tráng nhựa, tạo độ dốc cần thiết để nước 

mưa thoát nhanh, nước mưa sau khi được thu gom sẽ được thải ra hệ thống thoát 

nước mưa chung của thành phố. 

❖ Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

- Khu hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

+ Diện tích xây dựng: 94 m2. 

+ Nước thải: nước thải sản xuất được xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung 

của nhà máy đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, loại A. 

- Khu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

+ Diện tích xây dựng: 14.4 m2. 

+ Nước thải: nước thải sinh hoạt được xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung 

của nhà máy đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, loại A. 

❖ Khu lưu trữ chất thải nguy hại  

- Diện tích xây dựng: 27 m2. 

- Công năng: Lưu trữ chất thải nguy hại 

- Cấu trúc: Nền bề tông, khung thép hình tổ hợp, cột thép, bên trên là vách tôn 

có lớp cách nhiệt. 

❖ Kho bãi phế liệu 

- Diện tích xây dựng: 310 m2. 

- Công năng: Lưu trữ phế liệu sắt, thép  

- Cấu trúc: Nền bề tông, khung thép hình tổ hợp, cột thép, bên trên là vách tôn 

có lớp cách nhiệt. 

5.4. Hiện trạng môi trường khu vực Dự án 

a) Chất thải rắn sinh hoạt, thông thường 

❖ Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ k h u  v ự c  văn phòng, lá cây, cỏ,... 
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- Thành phần: Túi nilon, thức ăn thừa, vỏ hộp đựng thức ăn, giấy, 

nhựa,… 

- Khối lượng: 240 kg/ngày 

- Tình hình thu gom, xử lý: Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được nhà máy thu 

gom và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý. 

❖ Chất thải rắn công nghiệp 

- Nguồn phát sinh: Toàn bộ các công đoạn sản xuất tại các xưởng sản xuất của 

nhà máy. 

- Thành phần: Chủ yếu là sắt thép vụn, bao bì đóng gói hỏng… 

- Khối lượng: Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, chất thải 

rắn công nghiệp phát sinh hiện tại khoảng 8 tấn/năm. 

b) Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của nhà máy như bảo dưỡng máy 

móc, vỏ bao bì dính hóa chất… 

- Thành phần: Giẻ lau dính dầu nhớt, vỏ bao bì chứa thành phần nguy hại, mạt 

kim loại từ quá trình sản xuất, bùn thải. 

- Khối lượng: Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, chất thải 

nguy hại phát sinh hiện tại khoảng 1,687 kg/năm. 

c) Nước thải 

- Nguồn nước thải phát sinh: 

+ Hoạt động sinh hoạt: nhà vệ sinh của công nhân viên. 

+ Hoạt động sản xuất: phát sinh chủ yếu từ quá trình tẩy, rửa bề mặt; quá trình 

rửa sau khi mạ Zn và hệ thống xử lý khí thải. 

+ Thu gom xử lý hơi hóa chất phát sinh từ các công đoạn: công đoạn tẩy rửa bề 

mặt bằng dung dịch axít HCl, và công đoạn mạ Zn. 

- Lưu lượng nước thải 

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh: khoảng 13 m3/ngày 

+ Lưu lượng nước thải sản xuất phát sinh: khoảng 10 m3/ngày 

Bảng 1.10. Lưu lượng phát sinh nước thải của Xưởng 

TT 
Đối tượng dùng 

nước 

Lưu lượng sử 

dụng nước cấp 

(m3/ngày.đêm) 

Tỷ lệ thải  

(%) 

Lưu lượng nước 

thải  

(m3/ngày) 

1 
Nước dùng cho 

sinh hoạt 
13 100% 13 

2 
Nước sử dụng sản 

xuất 
10 - 7,6 

 
Nước cấp phát sinh 

chủ yếu từ quá trình 
8 70% 5,6 
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TT 
Đối tượng dùng 

nước 

Lưu lượng sử 

dụng nước cấp 

(m3/ngày.đêm) 

Tỷ lệ thải  

(%) 

Lưu lượng nước 

thải  

(m3/ngày) 

tẩy, rửa bề mặt; quá 

trình rửa sau khi mạ 

 
Nước cấp cho hệ 

thống xử lý khí thải 
2 100% 2 

Tổng  36  20,6 

- Nước thải sinh hoạt sẽ được dẫn vào hố thu của công trình XLNT sinh hoạt 

riêng của nhà máy. Nước thải sau khi qua khử trùng đạt Quy Chuẩn Quốc Gia Về 

Nước Thải Công Nghiệp - QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) tự chảy về hệ thống 

thoát nước chung khu vực nhà máy. 

- Nước thải sản xuất và nước thải từ tháp hấp phụ sẽ được thu gom bằng hệ 

thống ống dẫn riêng về Hệ thống xử lý nước thải sản xuất. Nước thải sau khi qua 

khử trùng đạt Quy Chuẩn Quốc Gia Về Nước Thải Công Nghiệp - QCVN 

40:2011/BTNMT (cột A) tự chảy về hệ thống thoát nước chung khu vực nhà máy. 

➢ Toàn bộ nước thải bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau 

xử lý được thu gom tại hố ga chung, tự chảy vào hệ thống thoát nước chung của 

khu vực Ninh Sơn. 

d) Khí thải 

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình, mài, xử lý bề mặt, mạ kẽm, sơn 

- Thành phần: Bụi 

- Vị trí xử lý khí thải: 

+  Ống khói sau xử lý của hệ thống xử lý bụi kim loại tại nhà xưởng 2 (khu 

vực đánh bóng) 

+ Ống thải sau xử lý của hệ thống xử lý bụi sơn tại công đoạn sơn 

+ Ống thải sau xử lý của hệ thống xử ký hơi hóa chất tại công đoạn tấy rửa 

bề mặt 

+ Ống thải sau xử lý của hệ thống xử ký hơi hóa chất tại khu vực mạ  
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CHƯƠNG II  

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án “Di dời và mở rộng nhà xưởng Công ty TNHH MTV cơ khí Tây Ninh” 

thuộc Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh tại số 285A – đường Trần Phú, khu phố 

Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được triển 

khai thực hiện hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh như sau: 

+ Sự phù hợp với định hướng bảo vệ môi trường (phòng ngừa và kiểm soát các 

nguồn gây ô nhiễm môi trường) tại Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012; 

+ Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

+ Dự án phù hợp với Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về 

"Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước" 

+ Vị trí của dự án không nằm trong quy hoạch các công trình công cộng của 

địa phương và phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố 

Tây Ninh. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải môi trường 

Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp quyết định Quyết định số 

2028/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 về việc “Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án Di Dời và mở rộng nhà xưởng thuộc Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Cơ khí Tây Ninh” 

❖ Khả năng tiếp nhận nước thải 

Cống thoát nước chung của khu vực Ninh Sơn là vị trí tiếp nhận nguồn nước 

thải sinh hoạt và sản xuất từ Nhà máy. Chất lượng nước thải phải luôn đạt Quy 

Chuẩn Quốc Gia Về Nước Thải Công Nghiệp - QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

Công ty đã xây dựng hoàn chỉnh và đang vận hành 02 hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất và sinh hoạt, bao gồm: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 10 

m3/ngày.đêm; Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 15 m3/ngày.đêm. Nước thải sau 

xử lý đạt Quy Chuẩn Quốc Gia Về Nước Thải Công Nghiệp - QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A. 
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❖ Môi trường tiếp nhận bụi, khí thải 

Hoạt động sản xuất của công ty có phát sinh bụi chủ yếu từ quá trình xử lý bề 

mặt, sơn, tạo phôi. Chủ cơ sở đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải tại nguồn để đảm 

bảo khí thải đạt quy chuẩn xả thải QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 

20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

các chất hữu cơ. Ngoài ra, Công ty đã lắp đặt hệ thống quạt thông gió và trồng 

cây xanh xung quanh Xưởng để giảm phát tán ra môi trường, do vậy không gây 

ảnh hưởng tới môi trường không khí xung quanh trong khu vực Xưởng. 

❖ Môi trường tiếp nhận chất thải rắn 

Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp Sổ đăng ký 

chủ nguồn chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 72000616.T ngày 10/8/2020. Đối 

với chất thải rắn phát sinh của công ty (chất thải sinh hoạt của công nhân viên, 

chất thải nguy hại, chất thải rắn từ quá trình sản xuất,…) thường xuyên phân loại 

thu gom, ký hợp đồng thu gom với đơn vị có chức năng từng thành phần chất thải 

để xử lý. Do đó, ảnh hưởng của công ty đến môi trường tiếp nhận chất thải rắn là 

không đáng kể. 

Ngoài ra, Công ty thường xuyên giám sát chất lượng môi trường xung quanh 

khu vực Nhà máy thông qua Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng 

năm gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Qua đó, kết quả quan 

trắc môi trường định kỳ hầu hết nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn 

hiện hành cho thấy sự phù hợp của Nhà máy với khả năng chịu tải của môi trường.  
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Công trình biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

* Sơ đồ thu gom: 

Tại khu vực Công ty nước mưa được thu gom và dẫn xả như sau: 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại Công ty và nước mưa được thu gom riêng biệt 

theo các hệ thống đường ống và hố ga thoát nước riêng biệt sau đó chảy về hệ 

thống thoát nước chung của khu vực. Hệ thống thoát nước của cơ sở được xây 

dựng bằng bê tông có hố ga kích thước 60*60*50cm; đường ống được bố trí chạy 

xung quanh công trình đảm bảo khả năng thoát nước tối ưu cho cơ sở. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Công trình thu gom nước thải 

- Đối với nước thải sinh hoạt 

 

Hệ thống xử lý nước sinh hoạt công suất 15m3/ngày.đêm 

Hố thu 

TK01 

Bể Sinh học thiếu khí 

TK02 

Bể Sinh học hiếu khí 

TK03 

Bể Lắng 

TK04 

Bể MBR  

TK05 

Nguồn tiếp nhận 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

Nước thải từ WC Nước thải từ WC 

Máy khuấy 

Máy thổi khí 

Bể chứa bùn 

TK06 

NaCLO (Javel) Thải bỏ định kỳ 
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Nước thải từ hoạt động sinh hoạt sẽ được tập trung về Bể Thu Gom TK01. 

Tại đây nước thải sẽ được bơm đến Bể Điều Sinh Học Thiếu Khí Anoxic TK02. 

Bể Anoxic được thiết kế để thực hiện quá trình khử Nitrat trong nước trong 

chu trình xử lý nitơ. Từ nitơ tồn tại trong nước thải ở dạng NH3 sau khi qua quá 

trình xử lý hiếu khí sẽ diễn ra quá trình nitrat hóa – nitơ sẽ được chuyển hóa về 

nitơ ở dạng NO3
-, lúc này toàn bộ lượng nước thải được tuần hoàn từ bể sinh học 

hiếu khí về Bể thiếu khí anoxic để thực hiện quá trình khử nitrat.  

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa NO3
- về N2. Trong bể sinh học 

thiếu khí có lắp đặt hệ thống cung cấp năng lượng khuấy trộn được để tăng cường 

quá trình tiếp xúc của vi sinh vật với nước thải, tạo điều kiện xử lý hiệu quả hơn. 

Nước thải từ bể Anoxic sẽ tự chảy qua Bể Sinh Học Hiếu Khí TK03 thực hiện 

quá trình xử lý sinh học. 

 Trong bể sinh học hiếu khí khuấy trộn hoàn toàn, nước thải được cung cấp 

dưỡng khí oxy. Lượng khí oxy trên được cung cấp liên tục trong ngày, chúng có 

đủ thời gian để nuôi dưỡng các chuẩn vi sinh vật trong nước tồn tại và tăng trưởng. 

Oxy còn có tác dụng xáo trộn nước thải liên tục, làm tăng thời gian tiếp xúc giữa 

khí – nước thải. Quá trình trên diễn ra liên tục sẽ tạo làm tăng lượng oxy hòa tan 

trong nước thải, tạo điều kiện thích nghi nhanh của vi sinh vật đặt trưng xử lý 

nước thải bằng quá trình hiếu khí.  

Các chất hữu cơ ô nhiễm sinh học được chủng vi sinh vật đặc trưng dần thích 

nghi, chuyển hoá bằng cơ chế hấp thụ, hấp phụ ở bề mặt và bắt đầu quá trình phân 

huỷ chất thải hữu cơ gây ô nhiễm sinh học, tạo ra CO2; H2O; H2S; CH4… cùng với 

tế bào vi sinh vật mới. Việc thổi khí liên tục, nhằm tạo điều kiện cho vi sinh vật 

sử dụng oxy phát triển để xử lý các chất ô nhiễm có khả năng phân huỷ sinh học 

nhanh hơn, và giảm bớt mùi hôi do các chất ô nhiễm hữu cơ gây ra. Trong bể sinh 

học hiếu khí, vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ hoà tan và không hoà tan trong 

nước thải làm nguồn dinh dưỡng để tồn tại, dính bám thành các bông cặn có khả 

năng lắng được dưới tác dụng của trọng lực.  

Nước thải sau khi qua bể sinh học hiếu khí tiếp tục được đưa qua Bể Lắng 

Sinh Học TK04, tại đây dưới tác dụng trọng lực, bùn hoạt tính được tách ra khỏi 

nước thải, phần bùn lắng dưới đáy bể được bơm tuần hoàn lại bể xử lý sinh học 

để duy trì mật độ vi sinh tối ưu ở bể này, phần nước trong được thu vào máng phía 

trên của bể. Nước sau khi lắng tách bùn tiếp tục chảy đển bể lọc màng MBR TK05 

Bể lọc sinh học màng MBR (Membrane Bio-Reactor) 

Công nghệ xử lý nước thải sử dụng màng lọc MBR là công nghệ hiện đại và 

được sử dụng khá phổ biến hiện nay vì những ưu điểm vượt trội. Công nghệ MBR 

là sự kết hợp của cả phương pháp sinh học và lý học. Mỗi đơn vị MBR được cấu 

tạo gồm nhiều sợi rỗng liên kết với nhau, mỗi sợi rỗng lại cấu tạo giống như một 

màng lọc với các lỗ lọc rất nhỏ mà một số vi sinh không có khả năng xuyên qua. 
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Các đơn vị MBR này sẽ liên kết với nhau thành những module lớn hơn và đặt vào 

các bể xử lý. 

Vì kích thước lỗ màng MBR rất nhỏ (0.01 ~ 0.2 µm) nên bùn sinh học dễ bị 

tắt nghẽn nên được đặt sau bể lắng để bảo vệ màng hoạt động ổn định hơn. Nước 

thải được bơm hút qua màng lọc MBR. 

Trong quy trình rửa màng MBR hoá chất khử trùng NaClO (javel) được bơm 

định lượng hoá chất bơm vào với lưu lượng được cài đặt sẵn nhằm mục đích tiêu 

diệt hoàn toàn vi khuẩn và rửa màng. 

Nước thải sau khi qua khử trùng đạt Quy Chuẩn Quốc Gia Về Nước Thải 

Công Nghiệp - QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước sinh hoạt công suất 15m3/ngày.đêm 

STT Các hạng mục Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

1 Hố thu/Tách mỡ 
Kích thước: LxWxH= 1.0x1.0x1.5 (m) 

Vật liệu: Bê tông-Gạch 
1 

2 
Bể sinh học thiếu 

khí 

Kích thước: LxWxH= 2.0x0.8x2.0 (m) 

Vật liệu: Thép CT3 – Dày 3mm 
1 

3 
Bể sinh học hiếu 

khí 

Kích thước: LxWxH= 2.0x2.9x2.0 (m) 

Vật liệu: Thép CT3 – Dày 3mm 
1 

4 Bể lắng 
Kích thước: LxWxH= 1.0x0.8x2.0 (m) 

Vật liệu: Thép CT3 – Dày 3mm 
1 

5 
Bể lọc màng 

MBR 

Kích thước: LxWxH= 1.0x0.8x2.0 (m) 

Vật liệu: Thép CT3 – Dày 3mm 
1 

6 Bể khử trùng 
Thể tích V=300 lít 

Vật liệu: Nhựa PE 
1 

 

  

Hình 3. 1. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 15 m3/ngày.đêm 
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- Nước thải sản xuất 

Hình 3. 2. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sản xuất 10 m3/ngày.đêm 

Nước thải sản xuất 

Hố gom trung tâm 

Bể oxi hóa sơ cấp 

Bể lắng 1 

Bể oxi hóa thứ cấp 

Bể lắng 2 

Bể lọc Biomass 

Bể onzone hóa 

Lọc áp lực 

Đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

Thải vào cống thoát 

nước chung thành phố 
Bể chứa nước sau xử lý 

Lọc RO 

Tái sử dụng cho công đoạn rửa sau khi 

tẩy rửa bể mặt và xi mạ 

Bơm cấp khí 

O  

Polymer, CaO 

Cấp khí ozone 

Nước tái sử dụng 30% 

(4 m
3
/ng.đêm) 

Nước xả thải 70% 
3

N
ư

ớ
c 

th
ải

 t
u

ần
 h
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àn
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ự
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ố
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Thuyết minh quy trình 

Hố gom trung tâm: Hố thu gom là công trình chuyển tiếp giữa điểm phát sinh 

nước thải và hệ thống xử lý. Hố thu gom có nhiệm vụ tiếp nhận, trung chuyển và 

tận dụng được cao trình của các công trình đơn vị phía sau. 

Bể oxi hóa sơ cấp: Nước thải từ hố thu gom được bơm vào bể oxi hóa sơ cấp, 

hóa chất CaO và Polymer được đồng thời châm vào bể, nhờ quá trình sục khí 

khuấy trộn mà các hóa chất phản ứng với các ion kim loại trong nước thải tạo 

thành các hợp chất kim loại gốc hydroxit có khả năng kết tủa. Nước thải từ bể Oxi 

hóa sơ cấp được dẫn vào bể lắng 1. 

Bể lắng 1: Bể có nhiệm vụ lắng các bông bùn từ quá trình oxi hóa sơ cấp và 

tách các bông bùn này ra khỏi nước thải. Nước thải được dẫn vào bể lắng theo 

hướng từ dưới lên, khi đó các bông bùn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được 

vận tốc của dòng nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy bể lắng. Nước thải sau lắng 

1 được dẫn vào bể oxi hóa thứ cấp. 

Bể oxi hóa thứ cấp: Nước thải từ bể lắng 1 tự chảy vào bể oxi hóa thứ cấp 

tiếp tục quá trình sục khí khuấy trộn nhằm giúp các quá trình phản ứng ở bể oxi 

hóa sơ cấp diễn ra hoàn toàn. Nước thải từ bể Oxi hóa thứ cấp được dẫn vào bể 

lắng 2. 

Bể lắng 2: Bể có nhiệm vụ lắng các bông bùn từ quá trình oxi hóa thứ cấp và 

tách các bông bùn này ra khỏi nước thải. Nước thải được dẫn vào bể lắng theo 

hướng từ dưới lên, khi đó các bông bùn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được 

vận tốc của dòng nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy bể lắng. Nước thải sau lắng 

2 được dẫn vào bể lọc biomass. 

Bể lọc biomass: Bể có chức năng xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính 

bám dính trên giá thể (vi sinh). Các vi sinh hiếu khí sẽ tiếp nhận oxy và chuyển 

hoá chất hữu cơ thành thức ăn. Trong môi trường hiếu khí (nhờ O2 sục vào), vi 

sinh hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ để phát triển, tăng sinh khối và làm giảm tải 

lượng ô nhiễm trong nước thải xuống mức thấp nhất. Nước thải sau bể lọc biomass 

được dẫn tự chảy vào bể ozone hóa. 

Bể ozone hóa: Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa 

khoảng 100 – 200 vi khuẩn trong 100ml, hầu hết các loại vi khuẩn này tồn tại 

trong nước thải không phải là vi khuẩn gây bệnh, nhưng cũng không loại trừ một 

số loài vi khuẩn có khả năng gây bệnh. Khi cho ozone vào nước, ozone có tính 

oxi hóa mạnh sẽ khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật và gây phản ứng với 

men bên trong của tế bào vi sinh vật làm phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến 

vi sinh vật bị tiêu diệt. Nước thải sau bể ozone hóa được bơm vào hệ thống lọc áp 

lực. 

Lọc áp lực: Nước thải được bơm vào cột lọc áp lực. Sử dụng các vật liệu lọc 

kết hợp với áp lực do nước được bơm vào bằng máy bơm, các hạt cặn có kích 

thước nhỏ sẽ được giữ lại bởi lớp vật liệu lọc. Nước thải sau khi qua lọc áp lực 
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đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A được dẫn vào bể chứa nước sau xử lý. Lượng 

nước thải sau xử lý khoảng 70% tổng lưu lượng tự chảy bằng đường ống BTCT 

đường kính 200mm dài 0,4m thoát vào hố ga cuối (hố ga bằng bê tông cốt thép, 

kích thước hố ga 600mm x 800mm) vào hệ thống thoát nước chung của khu vực 

Ninh Sơn.  

Trường hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nước thải 

sau công đoạn lọc áp lực không đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A được Công ty 

bơm về hồ sự cố. Sau khi sự cố được khắc phục, Công ty sẽ tiến hành bơm nước 

thải từ hồ sự cố về bể oxi hóa sơ cấp để tiến hành xử lý lại từ đầu. 

Bể chứa nước sau xử lý: Bể có nhiệm vụ lưu chứa nước sau xử lý cho dây 

chuyền tẩy rửa bề mặt và xi mạ có thể tích 55 m3, chiếm khoảng 30% tổng lưu 

lượng nước thải sau xử lý.  

Lọc RO: Nước thải trước khi dùng vào mục đích tái sử dụng được bơm vào 

hệ thống lọc RO. Lọc RO là quá trình lọc thẩm thấu ngược bằng cách sử dụng 

màng bán thấm. Ngược lại với quy trình thẩm thấu thông thường, công nghệ RO 

với tốc độ và áp lực lớn, dòng nước chảy liên tục trên bề mặt màng RO và chỉ cho 

các phân tử nước đi qua những lỗ lọc, các tạp chất sẽ bị giữ lại và cuốn trôi theo 

dòng nước thải. Nước sau khi xử lý qua lọc RO được tái sử dụng cho công đoạn rửa 

sau khi tẩy rửa bề mặt và xi mạ. 

➢ Toàn bộ nước thải bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau 

xử lý được thu gom tại hố ga chung, tự chảy vào hệ thống thoát nước chung của 

khu vực Ninh Sơn bằng đường ống BTCT đường kính 400mm dài 10m đạt QCVN 

40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 

10m3/ngày.đêm 

STT Các hạng mục Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

1  Hố gom trung tâm  

Kích thước: LxWxH = 7,3x3x1,45 (m) 

Thể tích bể: 31,8 m3 

Vật liệu: BTCT 

1 

2 Bể oxi hóa sơ cấp  

Kích thước: LxWxH=1,35x0,95x1,7 (m) 

Thể tích bể: 2,2 m3 

Vật liệu: Thép CT3 phủ epoxy 

1 

3  Bể lắng 1  

Kích thước: LxWxH=1,35 0,95x1,7 (m) 

Thể tích bể: 2,2 m3 

Vật liệu: Thép CT3 phủ epoxy 

1 
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STT Các hạng mục Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

4  Bể oxi hóa thứ cấp  

Kích thước: LxWxH=1,35x0,95x1,7 (m) 

Thể tích bể: 2,2 m3 

Vật liệu: Thép CT3 phủ epoxy 

1 

5  Bể lắng 2  

Kích thước: LxWxH=1,35x0,95x1,7 (m) 

Thể tích bể: 2,2 m3 

Vật liệu: Thép CT3 phủ epoxy 

1 

6 Bể lọc biomass 

Kích thước: LxWxH=1,35x0,95x1,7 (m) 

Thể tích bể: 2,2 m3 

Vật liệu: Thép CT3 phủ epoxy 

1 

7  Bể ozone hóa  

Kích thước: LxWxH=1,35x0,95x1,7 (m) 

Thể tích bể: 2,2 m3 

Vật liệu: Thép CT3 phủ epoxy 

1 

8 
Bể chứa nước sau 

xử lý  

Kích thước:  

- L x W x H =  5,5 x 5 x 2 m 

- L x W x H =  5,5 x 4,4 x 2 m 

- L x W x H =  5,6 x 3,5 x 2 m 

Thể tích bể:  

- V1 = 55 m3 

- V2 = 47,5 m3 

- V3 = 39 m3 

Vật liệu: BTCT 

3 

 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Xử lý bụi 

Bụi phát sinh trong quá trình mài kim loại được thu gom và xử lý bằng hệ thống thu 

gom và xử lý bụi, sau đây là quy trình xử lý bụi: 
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Hình 3. 3. Quy trình công nghệ xử lý bụi kim loại  

Thuyết minh quy trình 

Tại các vị trí mài phát sinh bụi kim loại, Công ty trang bị các máng hứng bụi tương 

ứng với các vị trí trên. Dưới tác dụng của lực hút được tạo ra bởi quạt hút, bụi kim loại 

từ máng hứng bụi theo đường ống dẫn đưa về Cyclone thu bụi. Tại đây, dòng không khí 

có chứa bụi kim loại đi vào Cyclone theo phương tiếp tuyến với thân hình trụ đứng và 

sinh ra chuyển động xoáy ốc bên trong Cyclone. Trong dòng chuyển động xoáy, các hạt 

bụi kim loại chịu tác dụng bởi lực ly tâm làm cho chúng có xu hướng tiến dần về phía 

thành Cyclone rồi va đập vào đó dẫn đến mất động năng đột ngột và rơi xuống đáy phễu. 

Đồng thời, khi dòng khí thải di chuyển chạm đến ống đáy hình phễu sẽ sinh ra phản lực 

khiến dòng khí dội ngược lên trên nhưng vẫn giữ được chuyển động xoáy ốc và theo 

ống thoát khí thoát ra ngoài. Dòng khí sau khi đi qua Cyclone thu bụi đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B. 

Khi bụi kim loại ở đáy phễu tập trung nhiều sẽ được xả xuống thùng chứa với tần 

suất 1 tuần/lần. Bụi kim loại được Công ty thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.  

Thông số kỹ thuật và số lượng của hệ thống xử lý bụi kim loại công đoạn mài xin 

điều chỉnh, thay đổi được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi kim loại  

STT Các hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Máng hứng bụi  

Kích thước: D x R = 600 x 340 mm 

Chất liệu: STK 

Xuất xứ: Việt Nam  

6 

2 
Cyclone thu 

bụi  

✓ Kích thước: D x H = 1.000 x 2.950 

mm 

✓ Chất liệu: STK 

✓ Xuất xứ: Việt Nam 

1 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

 Ống thoát khí  

Hệ thống máng hứng bụi  

Quạt hút  

Cyclone thu bụi  

 Bụi kim loại  

 

Thu gom, bàn giao cho 

đơn vị có chức năng xử lý  
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STT Các hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

3 Quạt hút  
✓ Công suất: 15 Hp 

✓ Xuất xứ: Việt Nam  

1 

4 Ống thoát khí  

✓ Kích thước: D x H = 250 x 3.000 

mm 

✓ Chất liệu: STK 

✓ Xuất xứ: Việt Nam 

1 

 

  

2.2. Hơi hóa chất 

Công nghệ xử lý: 
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Hơi hóa chất phát sinh từ các công đoạn: công đoạn tẩy rửa bề mặt bằng dung 

dịch axít HCl, công đoạn mạ Zn sẽ được xử lý như sau: 

Hình 3. 4. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý hơi hóa chất 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất (tẩy rửa bề mặt nguyên liệu bằng 

axít HCl 33%), sẽ được hệ thống thu gom khí thải (hơi hóa chất) dẫn vào thiết bị 

hấp thụ. Tại đây, một số loại khí sinh ra trong quá trình tẩy rửa bề mặt nguyên liệu 

như hơi HCl, SOx, … sẽ được hấp thụ hoàn toàn. Tại thiết bị hấp thụ, dung dịch 

hấp thụ là xút và nước được bơm liên tục vào, tưới đều lên bề mặt của lớp vật liệu 

đệm tạo ra bề mặt ướt. Khí thải chứa các thành phần ô nhiễm sẽ được dẫn đi xuyên 

qua lớp vật liệu. Nhờ lớp vật liệu có độ xốp rất cao, diện tích bề mặt lớn nhằm tối 

ưu hóa quá trình tiếp xúc giữa pha khí và pha nước giúp quá trình hấp thụ được 

diễn ra dễ dàng. Khí đi ra khỏi thiết bị hấp thu là không khí sạch và theo ống khói 

ra ngoài nhờ quạt hút. 

Khí thải sau khi qua ống khói thoát ra ngoài đạt quy chuẩn xả thải QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B; QCVN20:2009/BTNMT 

Đối với hơi hóa chất phát sinh từ khu vực xi mạ, sẽ được thu gom về tháp hấp 

thụ để xử lý. Quá trình mạ được thực hiện bên trong bể chứa kín nên các chụp hút 

được lắp đặt ngay phía bên trong bể nên hạn chế đến mức thấp nhất khả năng phát 

tán hơi kim loại phát tán vào môi trường xung quanh. 

Sau một thời gian hệ thống hoạt động thì nước trong bồn chứa dung dịch hấp 

thụ sẽ không còn khả năng hấp thụ nên cần tiến hành thay nước trong bồn chứa 

dung dịch hấp thụ. Phần nước bỏ này sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản 
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xuất để tiến hành xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Lưu lượng nước thải từ 

tháp hấp thụ khí thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải khoảng 1m3/ngày 

Bên cạnh đó, chủ dự án cam kết sẽ trang bị đầy đủ khẩu trang, găng tay, áo 

quần bảo hộ cho công nhân trong quá trình tẩy rửa bề mặt, xi mạ và sơn. 

 

  

2.3. Sơn tĩnh điện 

Giai đoạn sơn chỉ sử dụng bột sơn tĩnh điện không có hơi dung môi không làm 

phát sinh khí thải. Công ty sử dụng hệ thống hút thu hồi bột sơn không để phát 

tán trong quá trình sản xuất tạo thông thoáng nhà xưởng, công nghệ xử lý như 

sau: 
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Hình 3. 5. Quy trình thu gom và xử lý bụi tại buồng sơn 

Thuyết minh quy trình 

Không khí lẫn bột sơn được hút từ buồng sơn thông qua miệng hút và đường 

ống được dẫn vào cụm Cyclone chùm (04 cái) theo phương tiếp tuyến với ống trụ, 

chuyển động xoáy tròn hướng xuống dưới. Khi dòng khí gặp phễu (đoạn ống côn) 

sẽ bị đẩy ngược lên và chuyển động xoáy trong ống trụ của Cyclone, cuối cùng 

thoát ra ngoài theo ống dẫn và đi vào quạt hút ly tâm. 

Trong quá trình này, dòng khí trong Cyclone sẽ chuyển động liên tục và các 

hạt bụi (bột sơn) dưới tác động của lực ly tâm văng ra khỏi trục xoáy và va vào 

thành Cyclone. Sau đó mất quán tính và rơi xuống dưới đáy của hệ thống (thùng 

chứa). Trên thùng chứa có lắp bơm tự động, bơm bột trở lại hệ thống sơn (tái sử 

dụng). 

Dòng khí có lẫn một phần bột sơn tiếp tục được dẫn qua quạt hút ly tâm vào 

cụm Cyclone chùm (02 cái). Nguyên lý hoạt động của cụm Cyclone này cũng 

giống như cụm Cyclone chùm (04 cái). Sau khi thu hồi toàn bộ bột sơn, không 

khí sạch thoát ra ngoài môi trường qua ống dẫn.  

Thông số kỹ thuật của HỆ THỐNG THU HỒI BỘT SƠN DẠNG CYCLONE 

được trình bày tại bảng sau:  

Số lượng, thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý bụi tại buồng sơn  

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

 Ống thoát khí 

Cyclone chùm (04 cái) 

(Thu hồi bột sơn cấp 1) 

Quạt ly tâm 

 Bột sơn tại buồng sơn  

Miệng hút  

Thu hồi, tái sử dụng 

Cyclone chùm (02 cái) 

(Thu hồi bột sơn cấp 2) 

 

Thu hồi, tái sử dụng 
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STT Tên thiết 

bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật 

1 
Cyclone thu 

hồi bột sơn 
Cái 06 

- Số lượng: Thu hồi bột sơn cấp 1 (04 

cái); cấp 2 (02 cái). 

- Đường kính Ø700mm, cao 2850mm 

- Vật liệu: Thép #CT3 

- Xuất xứ: Việt Nam 

2 
Quạt hút ly 

tâm 
Cái  01 

- Công suất: 30HP/380V/60Hz, 1470 

rpm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

4 
Hệ thống 

ống dẫn khí 
Cụm  01 

- Kích thước: Ø350mm; Ø500mm 

- Chất liệu: STK 

- Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

Hình 3. 6. Hệ thống phun sơn tĩnh điện và ống dẫn khí 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Quy trình thu gom, xử lý chất thải thông thường được trình bày trong hình dưới 

đây: 
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Hình 3. 7. Sơ đồ quản lý chất thải sinh hoạt của Nhà máy 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Từ hoạt động văn phòng, lá cây, cỏ,... 

Khối lượng: chất thải rắn sinh hoạt ước tính trên số lượng cán bộ, công nhân 

viên làm việc vào năm hoạt động ổn định của dự án với mức thải tính trung bình 

khoảng 0,8 kg/người.ngày (Căn cứ Mục 2.12.1 Khối lượng chất thải phát sinh của 

QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được 

ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng), 

với tổng số cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy là 300 người, ước tính 

khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 240kg/ngày. 

Bảng 3.4. Khối lượng phát thải chất thải rắn sinh hoạt 

STT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 Số công nhân viên Người 300 

2 Hệ số phát sinh chất thải Kg/ngày 0,8 

3 Khối lượng phát sinh Kg/ngày 240 

❖ Thành phần chất thải sinh hoạt trong Nhà máy gồm các thành phần chủ yếu 

như sau:  

+ Các chất hữu cơ dễ phân hủy như thực phẩm, rau quả, thức ăn dư thừa... 

+ Giấy loại từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống. 

Chất thải sinh hoạt 

Phân loại 

Chất thải có thể tái sinh, tái 

chế 

Lưu trữ tạm thời 

Chất thải không thể tái sinh, tái 

chế 

Lưu trữ tạm thời 

Ký hợp đồng thu gom xử lý 

Ký hợp đồng thu gom xử lý 
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+ Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, PVC, thủy tinh... 

+ Kim loại như vỏ hộp, vỏ lon nước uống... 

+ Thủy tinh như chai nước bị bể, không sử dụng được... 

+ Sành sứ bị bể, không sử dụng được. 

Trong đó, thành phần chính chủ yếu là chất hữu có như thức ăn thừa, vỏ trái 

cây, rau củ có nguồn gốc từ nhà nghỉ giữa ca là các chất dễ bị phân hủy gây mùi 

hôi thối nếu như không có biện pháp quản lý thích hợp. 

Biện pháp thu gom, lưu trữ:  

Phân loại: Nhà máy có bố trí phân loại các loại chất thải tái chế được (giấy, 

Nylon,  chai nhựa) và chất thải không tái chế. 

+ Tại các khu vực xưởng sản xuất, văn phòng: Bố trí các thùng 240 lít tại mỗi 

xưởng nhà đặt 03 thùng, trên thùng chứa có chỉ dẫn phân loại chất thải rắn tái chế 

và không tái chế. Rác thải sinh hoạt được thu gom cuối ngày làm việc bằng xe 

nhỏ chuyên dụng có thùng chứa riêng chất thải tái chế và không tái chế đưa đến 

vị trí khu tập kết rác thải sinh hoạt của Nhà máy. 

+ Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt hiện tại có kết cấu sàn bê tông và mái lợp 

tôn nằm liền trong kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

+ Các xe chuyên dụng có chia ngăn để chia rác đã phân loại 

+ Thực hiện các biện pháp tuyên truyền phân loại rác thải, thu gom rác thải 

vào các thùng chứa rác theo đúng màu sắc. 

- Biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Giám sát việc phân loại chất thải rắn tại nguồn. 

+ Rác thải tái chế được sẽ bán cho đơn vị thu mua phế liệu, tập kết theo quý 

bán 1 lần. 

+ Rác thải không tái chế, Công ty ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần công 

trình đô thị Tây Ninh ngày 01/1/2024 để thu gom xử lý rác thải với tần suất thu 

gom cách ngày. 

3.2. Công trình lưu trữ chất thải rắn công nghiệp 

+ Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, hóa đơn chuyển giao 

chất thải công nghiệp của công ty từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024 phát sinh 

khoảng 8 tấn.  

+ Thành phần: Sắt thép vụn, bao bì đóng gói hỏng,… 

- Biện pháp thu gom, lưu trữ: 
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- Nhà máy bố trí các thùng chứa có thể tích 0,5-1m3 tại mỗi nhà xưởng sản xuất. 

Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ quét dọn, vận chuyển bằng xe gom đến khu vực 

lưu giữ tạm thời của nhà máy. 

- Khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường hiện tại được bố trí 

tại nhà chứa rác thải của nhà máy với diện tích lưu trữ 310 m2 tại vị trí gần kho 

chứa hàng. Kết cấu nền bê tông, khung thép hình tổ hợp, cột thép, bên trên là vách 

tôn đến mái, lợp tôn có lớp cách nhiệt.. 

TT Nhóm CTRCNTT Khối lượng (kg) Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRCNTT 

(1) (2) (3) (4) 

1 Giấy phế liệu 6.219 

Đơn vị thu mua phế liệu 

2 Nylon 1.428 

3 Chai nhựa 137 

4 Sắt, thép 201 

Tổng khối lượng 8.000  

(Nguồn: Thực tế tại Công ty) 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Từng loại CTNH khác nhau được thu gom riêng, cụ thể như sau: 

+ CTNH dạng lỏng (như dầu, mỡ thải): thu gom vào can nhựa có nắp đậy, có 

ký hiệu nhận biết CTNH. 

+ CTNH dạng rắn (như giẻ lau, phụ tùng hư hỏng dính dầu mỡ...): thu gom vào 

các túi ni lông buộc kín miệng, có ký hiệu nhận biết CTNH. 

+ Tần suất vận chuyển, xử lý: 2 lần/năm do Công ty TNHH môi trường Sen 

Vàng thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Công ty xây dựng kho chứa CTNH để tập kết, lưu giữ tạm thời CTNH có diện 

tích 27m2. Kho chứa CTNH được bố trí tách riêng với các khu vực khác của Nhà 

máy; thiết kế, xây dựng đúng theo yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:  

+ Đảm bảo không tràn chất lỏng ra ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 
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+ Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ 

CTNH được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

+ Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH bằng vật liệu 

không cháy. 

+ Có phân chia các ô hoặc bộ phận riêng cho từng loại CTNH hoặc nhóm 

CTNH có cùng tính chất để cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả 

năng phản ứng hóa học với nhau. 

+ Có thiết bị PCCC theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về PCCC theo 

quy định của pháp luật về PCCC. 

+ Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong 

trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. 

+ Chất thải nguy hại phải được dán dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa, được dán 

nhãn nguy hại theo quy định. 

Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp Sổ đăng ký 

chủ nguồn thải chất thải nguy hại lần đầu với mã số QLCTNH: 72000616.T ngày 

10/8/2020. Danh mục chất thải nguy hại Công ty đã đăng ký trong Sổ đăng ký chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.5. Danh mục chất thải nguy hại Công ty đã đăng ký 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg) 
Mã CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 20 16 01 06 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

Rắn 900 18 02 01 

3 

Vật thể dùng để mài đã qua sử 

dụng có các thành phần nguy 

hại (đá mài, giấy ráp,..) 

Rắn 100 07 03 10 

4 

Phoi từ quá trình gia công tạo 

hình hoặc vật liệu bị mài ra 

lần đầu, nhủ tương hay dung 

dịch thải có dầu hoặc các 

thành phần nguy hại khác 

Rắn 150 07 03 11 

5 

Que hàn thải có các kim loại 

nặng hoặc thành phần nguy 

hại 

Rắn 100 07 04 01 
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6 
Hộp mực in thải có các thành 

phần nguy hại 
Rắn 50 08 02 04 

7 Dầu thủy lực tổng hợp thải Lỏng 200 17 01 06 

8 
Các loại dầu truyền nhiệt và 

cách điện thải khác 
Lỏng 100 17 03 05 

9 Bao bì mềm thải Rắn 300 18 01 01 

10 

Bao bì cứng thải bằng kim 

loại bao gồm cả bình chứa áp 

suất đảm bảo rỗng hoàn toàn 

Rắn 250 18 01 02 

11 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 150 18 01 03 

12 Pin, ắc quy chì thải Rắn 50 19 06 01 

13 

Hóa chất vô cơ thải bao gồm 

hoặc có các thành phần nguy 

hại 

Rắn/lỏng 200 19 05 03 

14 Bùn mài nghiền có dầu Bùn 100 07 03 09 

15 
Dầu tổng hợp thải từ quá trình 

gia công, tạo hình 
Lỏng 20 07 03 05 

16 

Cặn sơn, sơn và véc ni thải có 

dung môi hữu cơ hoặc các 

thành phần nguy hại khác 

Rắn/lỏng 50 08 01 01 

17 

Các thiết bị, linh kiện điện tử 

thải hoặc các thiết bị điện 

(khác với các loại nêu tại mã 

16 01 06, 16 01 07, 16 01 12) 

có các linh kiện điện tử (trừ 

bản mạch điện tử không chứa 

các chi tiết có các thành phần 

nguy hại vượt ngưỡng CTNH) 

Rắn 100 16 01 13 

Tổng khối lượng:  2.840  

Nguồn: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại lần đầu với mã số QLCTNH: 72000616.T,2020. 

Công ty đã ký Hợp đồng số 171 HĐ/SV-2024 ngày 05/01/2024 với Công ty 

TNHH Môi trường Sen Vàng để thu gom và xử lý chất thải nguy hại đúng theo 

quy định (tần suất thu gom 02 lần/năm). Khối lượng chất thải nguy hại được thu 

gom được trình bày như sau: 
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Bảng 3. 6. Thành phần và khối lượng phát sinh chất thải nguy hại 

ST

T 
Tên chất thải 

Mã 

CTNH 

Số 

lượng 

(kg) 

Phương 

pháp xử 

lý (i) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang 
16 01 

06 
9 

Nghiền - 

HR 

Công ty 

TNHH Môi 

trường Sen 

Vàng 

(Mã số 

QLCTNH: 5-

6.038.VX) 

2 
Giẻ lau, găng tay dính dầu 

nhớt 

18 02 

01 
50 TĐ-HR 

3 

Vật thể dùng để mài đã qua 

sử dụng có các thành phần 

nguy hại (Ví dụ: đá mài, giấy 

ráp…) 

07 03 

10 
255 

Ổn định - 

HR 

4 

Phoi từ quá trình gia công tạo 

hình hoặc vật liệu bị mài ra 

lần đầu, nhủ tương hay dung 

dịch thải có dầu hoặc các 

thành phần nguy hại khác 

07 03 

11 
290 

Tẩy rửa - 

TC 

5 

Que hàn thải có các kim loại 

nặng hoặc thành phần nguy 

hại 

07 04 

01 
210 

Nghiền - 

HR 

6 
Hộp mực in thải có các thành 

phần nguy hại 

08 02 

04 
5 TĐ-HR 

7 Dầu thủy lực tổng hợp thải 
17 01 

06 
90 TĐ-HR 

8 
Các loại dầu truyền nhiệt và 

cách điện thải khác 

17 03 

05 
20 TĐ-HR 

9 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, vải 

bảo vệ nhiễm TPNH 

18 02 

01 
200 TĐ-HR 

10 Bao bì mềm thải 
18 01 

01 
112 TĐ-HR 

11 

Bao bì cứng thải bằng kim 

loại bao gồm cả bình chứa áp 

suất đảm bảo rỗng hoàn toàn 

18 01 

02 
86 

Súc rửa - 

TC 

12 Bao bì cứng thải bằng nhựa 
18 01 

03 
79 

Súc rửa - 

TC 

13 Pin, ắc quy chì thải 
19 06 

01 
16 

Súc rửa - 

TC 

14 Bùn mài nghiền có dầu 
07 03 

09 
390 TĐ-HR 

Tổng khối lượng:  1.785   

Nguồn: Chứng từ thu gom chất thải nguy hại, 2024. 

(i) Ghi ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận 

thu/tái chế); TH (Trung hòa); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy hóa); SH (Sinh 

học); ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); C (Chôn 
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lấp); TR (Tẩy rửa); SC (Sơ chế); Khác (ghi rõ tên phương pháp). 

Như vậy, tổng khối lượng CTNH phát sinh khoảng 1,7 tấn/năm. 

Biện pháp xử lý: Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Phương thức thu gom, vận chuyển rác thải: 

- Các công nhân làm việc trong Nhà máy được quy định bỏ rác theo quy định; 

- Công nhân vệ sinh sẽ theo dõi, vệ sinh khu chứa rác; 

- Bố trí hợp lý thời gian thu gom rác của đơn vị thu gom rác thải, tránh trùng 

thời gian xuất, nhập nguyên vật liệu, sản phẩm của Nhà máy. 

  

Hình 3.8. Kho chứa chất thải nguy hại 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung từ quá trình hoạt động sản xuất: 

Trong hoạt động sản xuất, tiếng ồn, độ rung phát sinh bởi các máy như máy 

cắt, ép thủy lực, máy nén khí,… 

Quy định về mức ồn trong các khu vực 

TT Khu vực Tiêu chuẩn Giá trị cho phép 

1 Khu vực sản xuất QCVN 

26:2010/BTNMT 

70 

2 Khu vực xung quanh (6-21h) 70 

Do tính chất hoạt động của nhà máy là gia công cơ khí nên phát sinh tiếng ồn 

và độ rung lớn từ phương tiện máy móc sản xuất. Nên trong quá trình hoạt động 

nhà máy có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như sau: 

- Cung cấp đồ bảo hộ cho công nhân hoạt động tại xưởng: Quần áo, bịt tai, 

khẩu trang, ủng,… 

- Lựa chọn các loại máy móc, thiết bị hiện đại tiên tiến, quy trình khép kín 

để giảm tiếng ồn độ rung; 
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- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc định kỳ và lắp đặt đệm cao su và lò 

so chống rung tại các máy; 

- Nhà xưởng đảm bảo thông thoáng và giảm khuếch đại tiếng ồn trong và 

bên ngoài nhà máy; 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà máy. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Phòng ngừa ứng phó sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

Đối với các sự cố có thể xảy ra từ hệ thống xử lý nước thải sẽ ứng phó bằng 

cách thực hiện các giải pháp sau: 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước; 

- Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn; 

- Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước 

thải phải có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ thống xử 

lý nước thải. 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Các máy móc, thiết bị (như: bơm, cánh khuấy...) đều có dự phòng đề phòng 

trường hợp hư hỏng cần sửa chữa. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố nước thải sẽ được lưu chứa trong bể của trạm 

xử lý, đảm bảo khả năng lưu chứa nước thải trong gần 24 giờ nên bảo đảm khả 

năng sữa chữa hệ thống xử lý. 

- Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải được đào tạo các kiến thức 

về: 

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo 

trì, bảo dưỡng thiết bị. 

+ Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan có chức năng về môi trường các 

sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Để hạn chế các rủi ro xảy ra, chủ đâu tư thực hiện các biện pháp sau nhằm quản 

lý chặt chẽ việc thực hiện các quy định an toàn lao động và phòng chống cháy nô, 

các biện pháp đó là: 

- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng 
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cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà máy. 

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy 

trong nhà máy. 

- Có văn bản đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình 

thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về PCCC. 

- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát 

sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC. 

Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều 

kiện của nhà máy. 

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy của nhà máy được tổ chức huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy 

đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của nhà máy, 

bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Công an tỉnh 

Tây Ninh và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, 

cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định. 

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định 

của Công an tỉnh Tây Ninh. 

- Có dự kiến tình huống cháy, thoát nạn và biện pháp chữa cháy; có phương 

tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động của hộ gia đình và bảo đảm về số 

lượng, chất lượng theo hướng dân của Bộ Công an. 

- Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cán bộ, 

đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy. 

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hơi hóa chất 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công 

trình xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo khí thải đạt quy 

chuẩn quy định trước khi thải ra ngoài môi trường. 

- Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hư hỏng như: 

quạt hút, bơm,... 

- Người vận hành các công trình xử lý hơi hóa chất được đào tạo các kiến thức 

về nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý khí thải, hướng 

dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị, hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, hướng 
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dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị,... 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giác tác 

động môi trường 

7.1 Sự thay đổi giữa thực tế và hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt 

Nhà máy đã được UBND tỉnh Tây Ninh cấp Quyết định số 2028/QĐ-UBND 

ngày 04/9/2015 về việc “Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án “Di dời và mở rộng nhà xưởng Công ty TNHH MTV cơ khí Tây Ninh” thuộc 

Công ty CP Cơ khí Tây Ninh. Nhà máy có nhưng thay đổi như sau: 

❖ Các Hạng mục Công trình 

Tổng diện tích đất thực hiện Dự án của Công ty không thay đổi. Tuy nhiên đến 

nay, căn cứ theo tình hình phát triển và nhu cầu sử dụng nhà xưởng sản xuất nên 

Công ty có các thay đổi về số lượng nhà xưởng và diện tích các hạng mục công 

trình đã được phê duyệt. Công ty đã điều chỉnh Hạng mục Cây xanh, sân bãi và 

đường nội bộ thay thế cho các hạng mục bảo vệ môi trường và xưởng sản xuất. 

Một số hạng mục công trình chính của Dự án có sự chênh lệch về diện tích như 

sau:  

Diện tích nhà xưởng sản xuất: Tổng diện tích nhà xưởng sản xuất đã được phê 

duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2015 là 6.254,46 m2. Diện 

tích trên được tính toán xây dựng dựa trên diện tích nhà xưởng cần di dời (di dời 

từ số 191, đường 30/4, phường 1 về số 285, đường Trần Phú, phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh) và nhu cầu sử dụng nhà xưởng sản xuất sau khi đã di dời. 

Tuy nhiên, với các sản phẩm đầu ra đa dạng về chủng loại (cột đèn đường, tấm 

hàng rào, tủ sắt,...), mẫu mã và kích thước nên Công ty cần có không gian nhà 

xưởng để phục vụ cho các công đoạn sản xuất như cắt, hàn,... Do đó, Công ty tăng 

diện tích nhà xưởng từ 6.254,46 m2 lên 7.188 m2 (tăng 933,54 m2) để có thêm 

không gian bố trí các công đoạn sản xuất, đảm bảo các tiêu chí về an toàn trong 

bố trí không gian sản xuất công nghiệp.  

Diện tích công trình lưu chứa chất thải rắn và chất thải nguy hại: Diện tích 

công trình kho chứa chất thải được phê duyệt tại báo cáo đánh giá tác động môi 

trường năm 2015 là 27 m2. Tuy nhiên, đặc điểm ngành nghề sản xuất của Công ty 

là phát sinh phế liệu sắt, thép các loại với khối lượng lớn. Do đó, căn cứ theo tình 

hình hoạt động thực tế, Công ty tăng diện tích công trình lưu chứa chất thải từ 27 

m2 lên 337 m2 (trong đó bao gồm kho chứa chất thải nguy hại diện tích 27 m2 và 

kho bãi phế liệu diện tích 310 m2) để đảm bảo khả năng lưu chứa chất thải tại Dự 

án.  

Diện tích công trình xử lý nước thải: Diện tích công trình xử lý nước thải đã 

được phê duyệt tại báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2015 là 94 m2. Hiện 
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nay, căn cứ theo hoạt động thực tế tại Dự án, Công ty không tổ chức nấu ăn tập 

trung do đó không phát sinh nước thải nấu ăn như đã được phê duyệt tại ĐTM 

năm 2015. Đồng thời, để phục vụ cho việc lưu chứa nước thải sản xuất sau khi xử 

lý nhằm phục vụ cho công đoạn rửa sau tẩy rửa bề mặt và xi mạ. Công ty xin điều 

chỉnh diện tích công trình xử lý nước thải từ 94 m2 lên 185,4 m2 (tăng 91,4 m2). 

Diện tích này bao gồm hệ thống xử lý nước thải sản xuất có diện tích là 94 m2, hồ 

chứa nước thải sản xuất sau xử lý với diện tích là 77 m2 và hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt diện tích 14,4 m2. 

Bảng tóm tắt thay đổi các hạng mục công trình 

STT 
Hạng Mục 

Công Trình 

Nội dung chi tiết 

Nhận xét so với 

ĐTM đã phê duyệt 
Theo báo cáo 

ĐTM được 

phê duyệt 

Nội dung 

điều chỉnh 
Chênh Lệch 

1 

Nhà 

xưởng sản 

xuất 

7.849 m² 9.393 m² +1.544 m² 

Đáp ứng nhu cầu 

sản xuất đa dạng 

sản phẩm (cột 

đèn, tấm hàng rào, 

tủ sắt...), cần thêm 

không gian cho 

các công đoạn cắt, 

hàn, đảm bảo an 

toàn sản xuất. 

2 
Hạng mục 

phụ trợ 
1.902 2.742 + 840 m2 

 

3 

Công trình 

lưu chứa 

chất thải 

27 m² 337 m² +310 m² 

Phát sinh phế liệu 

sắt, thép khối 

lượng lớn; bao 

gồm kho chứa 

chất thải nguy hại 

(27 m²) và kho bãi 

phế liệu (310 m²). 

4 

- Kho chứa 

chất thải 

nguy hại 

(27 m²) 27 m² 0 m² Không thay đổi. 

5 
- Kho bãi 

phế liệu 
(0 m²) 310 m² +310 m² 

Đáp ứng nhu cầu 

lưu trữ phế liệu 

thực tế. 
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STT 
Hạng Mục 

Công Trình 

Nội dung chi tiết 

Nhận xét so với 

ĐTM đã phê duyệt 
Theo báo cáo 

ĐTM được 

phê duyệt 

Nội dung 

điều chỉnh 
Chênh Lệch 

6 

Công trình 

xử lý nước 

thải 

94 m² 185,4 m² +91,4 m² 

Không phát sinh 

nước thải nấu ăn; 

cần thêm hồ chứa 

nước thải sau xử 

lý phục vụ rửa và 

xi mạ. 

7 

- Hệ thống 

xử lý nước 

thải sản 

xuất 

(94 m²) 94 m² 0 m² 

Không thay đổi. 

8 

- Hồ chứa 

nước thải 

sản xuất 

sau xử lý 

(0 m²) 77 m² +77 m² 

Lưu chứa nước 

thải sau xử lý để 

tái sử dụng. 

9 

- Hệ thống 

xử lý nước 

thải sinh 

hoạt 

(0 m²) 14,4 m² +14,4 m² 

Điều chỉnh phù 

hợp với hoạt động 

thực tế (không 

nấu ăn tập trung). 

10 

Cây xanh, 

sân bãi và 

đường nội 

bộ 

8.679,80 11.054,51 -2.374,74 

Điều chỉnh phù 

hợp cho các hạng 

mục bảo vệ môi 

trường và xưởng 

sản xuất. 

❖ Về Hạng mục công trình xử lý nước thải 
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Theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 về việc Phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Di dời và mở rộng nhà xưởng Công 

ty TNHH MTV cơ khí Tây Ninh” về hạng mục công trình xử lý nước thải tại Dự án 

như sau: 

Hạng mục công trình xử lý nước thải phê duyệt theo  

Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 

Nước thải phát sinh từ các xưởng sản xuất sẽ được thu gom bằng hệ thống 

ống dẫn riêng, được lắp đặt tại các xưởng sản xuất có phát sinh nước thải. Lượng 

nước thải này sẽ được dẫn qua song chắn rác trước khi vào bể điều hòa 1 của quy 

trình xử lý. 

Nước thải sinh hoạt từ nhà máy sau khi qua bể tự hoại sẽ được dẫn qua song 

chắn rác trước khi dẫn vào bể điều hòa 2 của công trình xử lý nước thải chung của 

nhà máy. 
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Nước thải từ bếp ăn sau khi qua song chắn rác sẽ được dẫn vào bể điều hòa 

2 của công trình xử lý nước thải chung của nhà máy. 

Theo tình hình thực tế 

➢ Đối với nước thải sinh hoạt: 

Hệ thống xử lý nước sinh hoạt công suất 15m3/ngày.đêm 

Nước thải từ nhà vệ sinh → hố thu → Bể sinh học thiếu khí → bể sinh học hiếu 

khí → Bể lắng → Bể MBR → Cống thoát nước chung của khu vực 

  

Hố thu 

TK01 

Bể Sinh học thiếu khí 

TK02 

Bể Sinh học hiếu khí 

TK03 

Bể Lắng 

TK04 

Bể MBR  

TK05 

Nguồn tiếp nhận 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

Nước thải từ WC Nước thải từ WC 

Máy khuấy 

Máy thổi khí 

Bể chứa bùn 

TK06 

NaClo (Javel) Thải bỏ định kỳ 
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➢ Đối với nước thải sản xuất 

 

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 10 m3/ngày.đêm 

Nước thải sản xuất → hố gom trung tâm → Bể oxy hóa sơ cấp → bể lắng 1 

→ Bể oxy hóa thứ cấp → Bể lắng 2 → Bể lọc Biomass → Bể ozone hóa → Lọc 

áp lực → Cống thoát nước chung của khu vực (Đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột 

A → Bể chứa nước sau xử lý → Lọc RO → Tái sử dụng cho công đoạn rửa sau 

khi tẩy rửa bể mặt và xi mạ.
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❖ Các máy móc thiết bị tại Nhà máy 

Bảng 3. 7. Danh mục máy móc thiết bị điều chỉnh so với ĐTM được phê duyệt 

STT Máy móc thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Theo ĐTM được phê 

duyệt tại Quyết định số 

2028/QĐ-UBND sngày 

04/9/2015 

Nội dung điều chỉnh 
Ghi chú 

Số lượng Số lượng 

1 Máy hàn dầm 2 mỏ MZGB 4000 Cái - 1 

Nhập mới. Hoạt động bình 

thương 

2 Máy nắn thẳng cánh dầm JZJ 800 Cái - 1 

3 Máy phun bi SHB 0618-8/Bruco Cái - 1 

4 Máy chấn lớn B-005 Maru 30kW Cái - 1 

5 Máy cắt Cái - 15 

6 Máy khoan Cái - 18 

7 Máy uốn ống loại đứng 2,2kW Cái - 1 

8 Máy ép thủy lực Cái - 3 

9 Đầu ba lan 3 tấn Cái -- 1 

10 Đầu Palang 5 tấn Cái  1 

11 Máy chà mặt phẳng Cái - 1 

12 Máy kéo ống loại nhỏ Cái - 1 

13 Máy kéo ống loại  lớn Cái - 1 

14 Máy đánh bóng 2 Hp-380V_ Cái - 1 
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STT Máy móc thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Theo ĐTM được phê 

duyệt tại Quyết định số 

2028/QĐ-UBND sngày 

04/9/2015 

Nội dung điều chỉnh 
Ghi chú 

Số lượng Số lượng 

15 Máy đánh bóng 4 Hp-380V_ Cái - 10 

Nhập mới. Hoạt động bình 

thương 

16 Máy xi mạ 3 pha_ Cái - 1 

17 Máy xi mạ 3 pha_ nâng cấp Cái - 1 

18 Máy điều chỉnh lưu điện Cái - 1 

19 
Hệ thống xử lý nước thải - hồ chứa 

nước xử lý 
Cái - 1 

20 Palang điện dầm đơn 2 tấn Cái - 1 

21 Palang cáp điện đơn 2 tấn - Sungdo Cái - 1 

22 Hệ thống xử lý hơi hóa chất Cái - 1 

23 Đầu máy nén xịt nước 1HP Cái - 2 

24 Máy nén xịt nước 1HP Cái - 1 

25 Máy nén khí 50HP 380V-50Hz_ Cái - 1 

26 Máy nén khí 50HP 380V-50Hz Cái - 1 

27 Hệ thống sơn tự động Sooho Cái - 2 

28 Thiết bị phun sơn tĩnh điện (Sơn tay) Cái - 4 

29 
Thiết bị phun sơn tĩnh điện (robot) Sh- 

210M - GDN 
Cái - 1 
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STT Máy móc thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Theo ĐTM được phê 

duyệt tại Quyết định số 

2028/QĐ-UBND sngày 

04/9/2015 

Nội dung điều chỉnh 
Ghi chú 

Số lượng Số lượng 

30 
Tay súng phun sơn tĩnh điện (Sơn tay) 

Sh- 210M – GDN 
Cái - 1 

Nhập mới. Hoạt động bình 

thương 

31 
Tay súng phun sơn tĩnh điện (Sơn tay) 

Sh- 210M - GUN 
Cái - 1 

32 
Tay súng phun sơn tĩnh điện (Sơn tay) 

Sh- 210M - GUN 
Cái - 1 

33 Tay súng phun sơn tĩnh điện (Sơn tay) Cái - 1 

34 
Tay súng phun sơn tĩnh điện (Sơn tay) 

Kwong-201 
Cái - 2 

35 Filter sơn tĩnh điện Cái - 46 

36 
Dây chuyền sơn tỉnh điện bán tự 

động gồm: 
   

37 
Dây chuyền sơn tỉnh điện tự động 

gồm 
Cái - 1 

38 
Thiết bị phun sơn tĩnh điện tự động 

SH-210A 
Cái - 1 

39 
Thiết bị phun sơn tĩnh điện tự động 

SH-210A 
Cái - 1 

40 
Thiết bị phun sơn tĩnh điện tự động 

SH-210A 
Cái - 1 

41 
Thiết bị phun sơn tĩnh điện tự động 

SH-210A 
Cái - 1 
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STT Máy móc thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Theo ĐTM được phê 

duyệt tại Quyết định số 

2028/QĐ-UBND sngày 

04/9/2015 

Nội dung điều chỉnh 
Ghi chú 

Số lượng Số lượng 

42 
Thiết bị phun sơn tĩnh điện tự động 

SH-210A 
Cái - 1 

Nhập mới. Hoạt động bình 

thương 

43 
Thiết bị phun sơn tĩnh điện bằng tay 

SH- 210 
Cái - 1 

44 
Thiết bị phun sơn tĩnh điện bằng tay 

SH- 211 
Cái - 1 

45 Hệ thống lọc bụi tay áo Cái - 1 

46 
Tay súng phun sơn bằng tay SH-

210M-GUN 
Cái - 1 

47 Máy ép bọc Cái - 1 

48 Máy ép túi nylon Cái - 1 

49 Máy niềng Thùng Cái - 2 

50 Máy hút bụi công nghiệp 40 lít Cái - 1 

51 Xe nâng tay thủy lực 3 tấn Cái - 1 

52 Máy niềng thùng 220V/50Hz, SP-100 Cái - 1 

53 
Máy đánh bóng inox cầm tay 

MY3015-2,dùng điện 
Cái - 1 

54 Con lăn đánh sọc inox Ø 90x100 Cái - 2 

55 Xe nâng tay 2,5 tấn Cái - 1 

-
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❖ Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Bảng 3. 8. Danh mục hóa chất thiết bị điều chỉnh so với ĐTM được phê duyệt 

 

7.2. Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi nội dung so với quyết 

định kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Các thay đổi so với quyết định kết quả thẩm định báo cáo đáng giá tác động 

môi trường không làm phát sinh tình huống chất thải vượt quá khả năng xử lý chất 

thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

a. Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi điều chỉnh quy mô cơ sở 

Việc điều chỉnh quy mô cơ sở không chênh lệch nhiều so với ĐTM đã phê 

duyệt, không ảnh hưởng đến nguồn phát sinh nước thải, khí thải, chất thải rắn của 

Dự án đến môi trường. 

b. Đánh giá tác động đến môi trường từ việc điều chỉnh trạm xử lý nước thải 

Đánh giá tác động đến môi trường của trạm xử lý nước thải:  

- Nước thải: xử lý nước thải tại cơ sở đạt sau khi xử lý đạt yêu cầu QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Khí thải: phát sinh mùi từ trạm xử lý nước thải, nguồn gốc phát sinh các 

loại khí gây mùi hôi như: CH3SH, H2S, NH3... 

- Chất thải rắn: phát sinh chất thải từ các bao bì đựng hóa chất xử lý nước 

thải và bùn từ hệ thống xử lý nước thải. Chất thải rắn cần phải thu gom để không 

gây ô nhiễm và tác động đến môi trường. 

c. Đánh giá tác động đến môi trường từ việc điều chỉnh khu vực lưu chứa 

chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Đánh giá tác động tại nhà chứa chất thải sinh hoạt: 

- Nước thải: phát sinh lượng nước vệ sinh thùng rác và nước rửa sàn nhà 

chứa chất thải nguy hại, lưu lượng tính toán 0,22m3/ngày. Lưu lượng nước thải 

STT 

Theo ĐTM được phê duyệt 

tại Quyết định số 940/QĐ-

UBND ngày 26/04/2021 

Nội dung điều chỉnh Ghi chú 

1 
Bóng 190 (AQUAZINC 

102R) 

Bóng 168 (AQUAZINC 

102R) 
 

2 
Dẻo 180 (AQUAZINC 

102M) 

Dẻo 188 (AQUAZINC 

102M) 
 

3 HNO3 - Không sử dụng 

4 - Soda Na2CO3 

Phục vụ cho xử lý bề 

mặt (tẩy dầu, tẩy 

kim loại) 
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phát sinh tương đối ít, nhưng vẫn phải thực hiện thu gom xử lý theo quy định để 

không gây ô nhiễm môi trường nước khu vực cơ sở. 

- Khí thải: phát sinh mùi từ quá trình phân hủy chất thải rắn sinh hoạt hữu 

cơ, nguồn gốc phát sinh các loại khí gây mùi hôi như: CH3SH, H2S, NH3... Chủ 

đầu tư có giao nhiệm vụ quản lý, vệ sinh khu vực lưu chứa hằng ngày, giảm thiểu 

việc phát sinh mùi khó chịu. 

- Chất thải rắn: không phát sinh, tại đây có chức năng lưu chứa tập kết tất cả 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Công ty. 

Đánh giá tác động tại nhà chứa chất thải nguy hại: không gây tác động đến 

môi trường nước và khí, nhà chứa chất thải nguy hại lưu giữ toàn bộ chất thải 

nguy hại phát sinh tại Công ty.  

Điều chỉnh phương án thu gom chất thải rắn, bố trí nhà chứa chất thải sinh 

hoạt, CTNH và diện tích phòng lưu chứa là phù hợp cho việc thu gom và vận 

chuyển chất thải, không gây tác động đến môi trường đáng kể.  
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CHƯƠNG IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên tại các khu vực văn 

phòng, nhà xưởng sản xuất, lưu lượng 13 m3/ngày.đêm; 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất phát sinh chủ yếu từ quá trình tẩy, rửa 

bề mặt; quá trình rửa sau khi mạ, lưu lượng 5,6 m3/ngày.đêm; 

+ Nguồn số 03: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải của tháp hấp phụ, lưu 

lượng 2 m3/ngày.đêm. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

- Tổng lưu lượng xả nước thải tối đa là 20,6 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: 01 (một) dòng nước thải (bao gồm các nguồn số 01, 02, 03, 

04) sau hệ thống xử lý nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực 

Ninh Sơn. 

1.3. Vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Vị trí đấu nối xả nước thải: Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh tại 285A, đường 

Trần Phí, Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: 

Bảng 4. 1. Vị trí xả nước thải của các điểm 

STT Điểm xả Tên điểm xả Toạ độ X Toạ độ 

Y 

1 Nước thải sản xuất Điểm xả số 01 1255681 1255686 

2 Nước thải sinh hoạt Điểm xả số 02 566475 566489 

Vị trí xả nước thải tập trung Điểm xả 1255 596 566 588 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: liên tục trong ngày (24/24h) 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của khu vực Ninh Sơn. 

1.4. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

Công ty Cổ phần cơ khí Tây Ninh đã hoàn thiện và đưa vào vận hành 02 hệ 

thống xử lý nước thải bao gồm: nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất riêng 

biệt để đáp ứng phù hợp cho Dự án: 
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❖ Mạng lưới thu gom nước thải 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt  từ bồn cầu, bồn tiểu được thu gom vào ống 

nhánh thoát phân có đường kính 125mm dài 10m, sau đó theo đường ống thoát 

nước đứng uPVC có đường kính 140mm, dài 32m đặt trong hộp kỹ thuật dẫn về 

bể tự hoại để xử lý sơ bộ. Nước thải sau khi xử lý tại bể tự hoại theo đường ống 

PVC có đường kính 90 mm, chiều dài 0,4m dẫn về hệ thống xử lý nước thải công 

suất 15 m3/ngày đêm để xử lý. 

→ Nước thải sinh hoạt sau xử lý (từ bể khử trùng của hệ thống xử lý nước thải 

công suất 15 m3/ngày đêm) tự chảy thoát vào đường ống PVC đường kính 140mm 

dài 25m, sau đó theo đường ống PVC đường kính 160mm dài 10m thoát vào hố 

ga cuối (hố ga bằng bê tông cốt thép, kích thước hố ga 600mm x 800mm). Tại hố 

ga này, nước thải sinh hoạt sau xử lý tự chảy vào hệ thống thoát nước chung của 

khu vực Ninh Sơn bằng đường ống BTCT đường kính 400mm dài 10m. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ khu vực quá trình tẩy, rửa bề mặt, quá trình tẩy 

rửa sau khi mạ được thu gom theo đường ống uPVC có đường kính 110 mm dài 

12m, đấu nối vào Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 10m3/ngày.đêm.  

- Nguồn số 03: Nước thải trong bồn dung dịch hấp thụ được thu gom theo 

đường ống uPVC có đường kính 90 mm dài 10m, đấu nối vào Hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất công suất 10m3/ngày.đêm. 

→ Nước thải sản xuất từ nguồn số 02 và 03 sau xử lý theo đường ống uPVC có 

đường kính 200mm, chiều dài 0,4m thoát vào hố ga cuối (hố ga bằng bê tông cốt 

thép, kích thước hố ga 600mm x 800mm).  

➢ Toàn bộ nước thải bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất (nguồn 

số 01, 02, 03) sau xử lý được thu gom tại hố ga chung, tự chảy vào hệ thống thoát 

nước chung của khu vực Ninh Sơn bằng đường ống BTCT đường kính 400mm 

dài 10m đạt QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp. 

❖ Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

- Tóm tắt quy trình xử lý:  

+ Nước sinh hoạt → bể tự hoại → Bể Sinh học thiếu khí → Bể Sinh học hiếu 

khí → bể lắng → bể MBR → bể khử trùng → Hố ga thu gom tập trung. 

+ Nước thải sản xuất → Hố gom trung tâm→ Bể oxi hóa sơ cấp → Bể lắng 1  

→ Bể oxi hóa thứ cấp → Bể lắng 2  → Bể lọc biomass → Bể ozone hóa → Hố 

ga thu gom tập trung. 

→ Nước thải sinh hoạt và sản xuất → Hố ga thu gom → Nguồn tiếp nhận nước 

thải Hệ thống thoát nước chung của khu vực Ninh Sơn (đạt QCVN 

40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp). 
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- Công suất thiết kế: 

+ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất: 15 m3/ngày đêm; 

+ Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất: 10 m3/ngày đêm. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaClO (Javel), Polymer, CaO. 

1.5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ Môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật Môi trường đối với 

nước thải QCVN 40:2011/BTNMT, cột A được quy định cụ thể: 

STT Thông số Đơn vị 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột A 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 pH - 6-9 

3 tháng/lần 

2 Pb mg/L 0,1 

3 Tổng Crom (Cr) mg/L - 

4 Nhiệt độ oC 40 

5 Lưu lượng m3/h - 

6 Độ màu Pt-Co 50 

7 TSS mg/L 50 

8 COD mg/L 75 

9 BOD5 mg/L 30 

10 𝑁𝐻4
+ mg/L 5 

11 Fe mg/L 1 

12 CN- mg/L 0,07 

13 Coliform MPN/100mL 3.000 

14 Tổng dầu mỡ 

khoáng 

mg/L 5 

15 Tổng Phentol mg/L 0,1 

16 Cu mg/L 2 

17 Zn mg/L 3 
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1.6. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường ống dẫn. 

- Nạo vét hệ thống cống rãnh định kỳ để khơi thông dòng chảy, tránh bị ứ 

đọng nước. 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng công suất, quy trình; thường 

xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế. 

- Đảm bảo nguồn cung cấp điện để duy trì hoạt động của các máy móc, thiết 

bị hệ thống xử lý nước thải. 

- Khi phát hiện hiện sự cố, ngưng hoạt động, hồi lưu toàn bộ nước thải không 

đạt tiêu chuẩn về bể điều hòa để tiến hành xử lý lại và nhanh chóng rà soát, xử lý 

sự cố. 

- Lập sổ theo dõi lưu lượng, chất lượng nước thải và hoạt động của hệ thống 

xử lý nước thải. 

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải có trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

1.7. Các yêu cầu bảo vệ môi trường  

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án đảm 

bảo đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm đạt QCVN 

40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước 

khi xả thải ra ngoài môi trường, không xả thải trực tiếp ra môi trường. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành 

hiệu qua hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của dự án; xả thải đúng 

quy định vào nguồn tiếp nhận nước thải; xây dựng hố ga đấu nối nước thải sau xử 

lý thuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát. 

- Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thu gom, xử lý nước thải 

trước khi xả thải ra môi trường. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh bui, khí thải 

+ Nguồn số 01: Khí thải phát sinh tại nhà xưởng 2 (khu vực đánh bóng) 

+ Nguồn số 02: Khí thải phát sinh hệ thống xử lý bụi sơn tại công đoạn sơn 

+ Nguồn số 03: Khí thải phát sinh hệ thống xử lý hơi hóa chất tại công đoạn 

tẩy rửa bề mặt 

+ Nguồn số 04: Khí thải phát sinh hệ thống xử lý hơi hóa chất tại khu vực mạ 

2.2. Dòng khí thải 

+ Dòng khí thải số 01: Lượng khí thải lớn nhất 2.000 m3/h (dựa trên lưu 
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lượng máy hút khí thải là 25.000-38.000 m3/h. Do máy hút không hoạt động đến 

công suất lớn nhất, nên lựa chọn lưu lượng khí thải lớn nhất trong các năm gần 

đây). 

+ Dòng khí thải số 02: Lượng khí thải lớn nhất 1.500 m3/h (dựa trên lưu 

lượng máy hút hóa chất là 1.500-2.000 m3/h. Do máy hút không hoạt động đến 

công suất lớn nhất, nên lựa chọn lưu lượng khí thải lớn nhất trong các năm gần 

đây). 

+ Dòng khí thải số 03: Lượng khí thải lớn nhất 1.300 m3/h (dựa trên lưu 

lượng máy hút công đoạn tẩy rửa bề mặt là 1.500-2.000 m3/h. Do máy hút không 

hoạt động đến công suất lớn nhất, nên lựa chọn lưu lượng khí thải lớn nhất trong 

các năm gần đây). 

+ Dòng khí thải số 04: Lượng khí thải lớn nhất 1.400 m3/h (dựa trên lưu lượng 

máy hút hóa chất hơi hóa chất tại khu vực mạ là 1.500-2.000 m3/h. Do máy hút 

không hoạt động đến công suất lớn nhất, nên lựa chọn lưu lượng khí thải lớn nhất 

trong các năm gần đây). 

2.3. Vị trí xả khí thải 

- Vị trí xả bụi, khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty CP Cơ khí Tây Ninh 

- Tọa độ vị trí xả thải: (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30). 

STT Điểm xả Tên điểm xả 

Tọa độ vị trí xả thải 

(hệ tọa độ VN2000,  

kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30) 

Toạ độ X Toạ độ Y 

1 
Nhà xưởng 2 (khu 

vực đánh bóng) 
Điểm xả số 01 566478 1255660 

2 
Bụi sơn tại công 

đoạn sơn 
Điểm xả số 02 566429 1255693 

3 

Hơi hóa chất tại 

công đoạn tẩy rửa bề 

mặt 

Điểm xả số 03 566530 1255611 

4 
Hơi hóa chất tại khu 

vực mạ 
Điểm xả số 04 566439 1255751 

 

2.4. Phương thức xả khí thải 

Dòng khí thải số 01-04: Khí thải xả ra môi trường đếu qua ống thoát khí thải, 

xả liên tục khi hoạt động.  
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2.5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT cọ ̂t B, Kp=0,9, Kv=1 - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cụ 

thể được trình bày như sau: 

Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải  

trước khi xả vào môi trường 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị giới hạn cho 

phép 

1 Lưu lượng m3/giờ  20.000 < P ≤ 100.000 

2 Bụi mg/Nm3 180 

3 SO2 mg/Nm3 450 

4 NOx mg/Nm3 765 

5 CO mg/Nm3 900 

 

2.6. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

- Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc  

khí thải tự động, liên tục: 

(1) Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh 

Nguồn số 01 đến nguồn số 04: Tại mỗi nguồn phát sinh khí thải đều đã được 

lắp đặt hệ thống xử lý khí thải theo phương án khí thải sau xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT cọ ̂t B, Kp=0,9, Kv=1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT trước khi 

thoát ra ngoài môi trường. 

(2) Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

Nguồn số 01: 

Quy trình công nghệ: Bụi kim loại → Hệ thống máng hứng bụi → Quạt hút 

→ Cyclone thu bụi → Ống thoát khí. 

Nguồn số 02: 

Quy trình công nghệ: Bụi sơn → Cyclone chùm (Thu hồi bột sơn cấp 1) → 

Tháp hấp thụ (NaOH) → Quạt ly tâm → Cyclone chùm (02 cái) (Thu hồi bột sơn 

cấp 2) → Ống thải. 
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Nguồn số 03,04: 

Quy trình công nghệ: Khí thải → Chụp hút → Tháp hấp thụ (NaOH) → Quạt 

hút →  Ống thải. 

(3) Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: 

Nhà máy không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí 

thải tự động, liên tục khoản 2 Điều 98 Nghị Định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường 

(4) Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

Đào tạo các kiến thức về nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công 

trình xử lý cho nhân viên vận hành hệ thống. 

Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn 

giản.  

Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì Công ty ngừng hoạt động tại 

các công đoạn có phát sinh khí thải, bụi dễ sửa chữa, khắc phục dến khi sự cố 

dược khắc phục và sửa chữa xong sẽ tiếp tục vận hành lò hơi và các máy móc, 

thiết bị khác để phục vụ sản xuất. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Khu vực văn phòng 

+ Nguồn số 02: Khu vực hồ xử lý bề mặt 

+ Nguồn số 03: Khu vực sơn tĩnh điện 

+ Nguồn số 04: Nhà xưởng 1 

+ Nguồn số 05: Nhà xưởng 2 

+ Nguồn số 06: Nhà xưởng 3 

+ Nguồn số 07: Nhà xưởng 4 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: X = 1255590; Y = 566548 

+ Nguồn số 02: X = 1255610; Y = 566531 

+ Nguồn số 03: X = 1255696; Y = 566432 

+ Nguồn số 04: X = 1255665; Y = 566483 

+ Nguồn số 05: X = 1255697; Y = 566431 

+ Nguồn số 06: X = 1255682; Y = 566437 

+ Nguồn số 07: X = 1255685; Y = 566441 
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3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

độ rung, cụ thể như sau 

Bảng 4.3. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn của dự án 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

Bảng 4.4. Giới hạn tối đa cho phép về độ rung của dự án 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.1. Chất thải rắn nguy hại 

Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên. 

Bảng 4. 5. Danh mục chất thải nguy hại đề nghị cấp phép 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH  

Giá trị 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 10 

2 Giẻ lau, găng tay dính dầu nhớt 18 02 01 50 

3 

Vật thể dùng để mài đã qua sử dụng có các 

thành phần nguy hại (Ví dụ: đá mài, giấy 

ráp…) 

07 03 10 255 

4 

Phoi từ quá trình gia công tạo hình hoặc vật 

liệu bị mài ra lần đầu, nhủ tương hay dung 

dịch thải có dầu hoặc các thành phần nguy 

hại khác 

07 03 11 290 
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STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH  

Giá trị 

(kg/năm) 

5 
Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc 

thành phần nguy hại 
07 04 01 210 

6 Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại 08 02 04 5 

7 Dầu thủy lực tổng hợp thải 17 01 06 90 

8 
Các loại dầu truyền nhiệt và cách điện thải 

khác 
17 03 05 20 

9 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, vải bảo vệ nhiễm 

TPNH 
18 02 01 200 

10 Bao bì mềm thải 18 01 01 112 

11 
Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả 

bình chứa áp suất đảm bảo rỗng hoàn toàn 
18 01 02 86 

12 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 79 

13 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 16 

14 Bùn mài nghiền có dầu 07 03 09 390 

TỔNG 1.785 

(i) Ghi ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC 

(Tận thu/tái chế); TH (Trung hòa); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy 

hóa); SH (Sinh học); ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô 

lập/đóng kén); C (Chôn lấp); TR (Tẩy rửa); SC (Sơ chế); Khác (ghi rõ tên 

phương pháp). 

➢ Như vậy, tổng khối lượng CTNH phát sinh trung bình 1,8 tấn/năm. 

- Từng loại CTNH khác nhau được thu gom riêng, cụ thể như sau: 

+ CTNH dạng lỏng (như dầu, mỡ thải): thu gom vào can nhựa có nắp đậy, có 

ký hiệu nhận biết CTNH. 

+ CTNH dạng rắn (như giẻ lau, phụ tùng hư hỏng dính dầu mỡ...): thu gom vào 

các túi ni lông buộc kín miệng, có ký hiệu nhận biết CTNH. 

+ Tần suất vận chuyển, xử lý: 2 lần/năm do Công ty TNHH môi trường Sen 

Vàng thu gom, vận chuyển và xử lý. 
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Công ty xây dựng kho chứa CTNH để tập kết, lưu giữ tạm thời CTNH có diện 

tích 10m2. Kho chứa CTNH được bố trí tách riêng với các khu vực khác của Nhà 

máy; thiết kế, xây dựng đúng theo yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:  

+  Đảm bảo không tràn chất lỏng ra ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

+  Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ 

CTNH được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

+  Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH bằng vật liệu 

không cháy. 

+  Có phân chia các ô hoặc bộ phận riêng cho từng loại CTNH hoặc nhóm 

CTNH có cùng tính chất để cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả 

năng phản ứng hóa học với nhau. 

+  Có thiết bị PCCC theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về PCCC theo 

quy định của pháp luật về PCCC. 

+  Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong 

trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. 

+  Chất thải nguy hại phải được dán dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa, được dán 

nhãn nguy hại theo quy định. 

Biện pháp xử lý: Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Phương thức thu gom, vận chuyển rác thải: 

- Các công nhân làm việc trong Nhà máy được quy định bỏ rác theo quy định; 

- Công nhân vệ sinh sẽ theo dõi, vệ sinh khu chứa rác; 

- Bố trí hợp lý thời gian thu gom rác của đơn vị thu gom rác thải, tránh trùng 

thời gian xuất, nhập nguyên vật liệu, sản phẩm của Nhà máy.  
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4.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh. 

TT 
Nhóm 

CTRCNTT 
Khối lượng (kg) 

Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRCNTT 

(1) (2) (3) (4) 

1 Giấy phế liệu 6.371 

Hợp đồng với Hộ kinh 

doanh có chức năng thu 

gom 

2 Nylon 1467 

3 Chai nhựa 87 

4 Sắt, thép 147 

Tổng khối lượng 8.072  

- Nhà máy bố trí các thùng chứa có thể tích 0,5-1m3 tại mỗi nhà xưởng sản 

xuất. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ quét dọn, vận chuyển bằng xe gom đến khu 

vực lưu giữ tạm thời của nhà máy. 

- Khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường hiện tại được bố 

trí tại nhà chứa rác thải của nhà máy với diện tích lưu trữ 10 m2 nằm liền trong 

kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp. Kết cấu nền bê tông, khung thép hình tổ 

hợp, cột thép, bên trên là vách tôn đến mái, lợp tôn có lớp cách nhiệt.. 

- Công ty đã ký Hợp đồng với Hộ kinh doanh Phạm Văn Thăng có chức năng 

thu gom về việc thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường với tần suất thu 

gom 1 tháng/lần. 

4.3. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh xin cấp phép 

STT Thông số 
Khối lượng 

(kg/ngày) 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

1 
Chất thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên làm việc tại Nhà máy 
240 70 

❖ Phương án lưu trữ: 

Tại mỗi khu vực văn phòng, nhà nghỉ giữa ca và xưởng sản xuất: Bố trí thùng 

đựng rác 2 ngăn dung tích từ 60 - 240 lít. Trong đó 01 ngăn đựng rác thải có thể 

tái chế (chai lọ, nhựa, thủy tinh,…), 01 ngăn đựng rác thải không tái chế (thức ăn 

thừa, lá cây, vỏ trái cây,…) để phân loại rác ngay tại nguồn. Hàng ngày, nhân viên 
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dọn vệ sinh sẽ thu gom toàn bộ lượng rác thải tại các thùng đựng rác sau đó chuyển 

về nhà chứa rác thải sinh hoạt có diện tích 10 m2. 

Công ty ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần đô thị Tây Ninh ngày 01/7/2024 để 

thu gom xử lý rác thải với tuần suất thu gom cách ngày với lượng rác không quá 

3 thùng/lần. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 

Công ty Cổ phần cơ khí Tây Ninh xin báo cáo tình hình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường giai đoạn 2023-2024 như sau: 

+ Về công tác xử lý nước thải:  

Chất lượng nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải của công ty đều nằm 

trong ngưỡng cho phép so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

+ Về công tác xử lý khí thải: 

Các chỉ tiêu khí thải sau HTXL của Công ty đều nằm trong ngưỡng cho phép 

so với QCVN 19:2009/BTNMT. 

+ Về quản lý chất thải: 

    Chất thải rắn sinh hoạt, Chất thải rắn thông thường, Chất thải nguy hại 

được Công ty Cổ phần cơ khí Tây Ninh ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

đúng theo quy định và tái ký Hợp đồng hằng năm theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Về quan trắc môi trường: Công ty thực hiện quan trắc định kỳ theo đúng quy 

định, do đơn vị được chỉ định thực hiện. Kết quả các đợt quan trắc trong năm 2023 

và 2024 đều nằm trong quy chuẩn cho phép. 

Công ty Cổ phần cơ khí Tây Ninh cam kết tiếp tục duy trì và cải thiện công 

tác bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật 

và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

1.2. Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi có 

quan có thẩm quyền 

Trong năm 2023 và 2024, Công ty Cổ phần cơ khí Tây Ninh đã tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định pháp luật về môi trường. Công ty không phát sinh bất 

kỳ vấn đề nào liên quan đến môi trường trong quá trình hoạt động. Tất cả các báo 

cáo công tác bảo vệ môi trường và thông tin liên quan đến môi trường đều được 

gửi đầy đủ và đúng hạn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Theo báo cáo kết quả quan trắc của Công ty Cổ phần cơ khí Tây Ninh đã 

thực hiện định kỳ 2023-2024 được tổng  hợp lại như sau: 

Vị trí các điểm quan trắc: 

+ Nước thải sinh hoạt đầu ra của Nhà máy – NT.02 
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+ Nước thải tại cống thoát nước thải của Nhà máy trước khi đấu nối vào hệ 

thống thoát nước chung của khu vực – NT.03 

Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 02 mẫu 

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT, cột A; QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A 

TT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Vị trí trí lấy 

mẫu (tọa độ) 

Mô tả điểm 

quan trắc 

1 
Nước thải sinh hoạt đầu 

ra của Nhà máy 
NT.02 

X = 566475 

Y = 1255681 

Quan trắc chất 

lượng môi 

trường nước tại 

nhà máy 

2 

Nước thải tại cống thoát 

nước thải của nhà máy 

trước khi đấu nối vào hệ 

thống thoát nước chung 

của khu vực 

NT.03 
X = 566489 

Y = 1255686 

Quan trắc chất 

lượng môi 

trường nước tại 

nhà máy 

 

a) Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2023 

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải  

năm 2023 

STT Tên thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc 

QCV

N 

40:20

22/B

TNM

T, 

cột A 

QCVN 

14:2008/

BTNMT,

cột A 

NT.02 NT.03   

1 
Lưu lượng 

nước thải 
 0,32 0,28 - - 

2 Nhiệt độ oC 29,1 28,7 40 - 

3 pH -- 6,85 6,72 6-9 5-9 

4 Màu Pt – Co <15 33 50 - 

5 BOD5 mg/l 7,1 3,4 30 30 

6 COD mg/l 20,8 <10 75 - 

7 
Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS) 
mg/l 26,8 <15 50 50 

8 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 

KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL=0,3) 
5 10 
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9 Đồng (Cu) mg/l 
KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL=0,03) 
2 - 

10 Kẽm (Zn) mg/l 0,08 
KPH 

(MDL=0,01) 
3 - 

11 Sắt (Fe) mg/l 1,69 
KPH 

(MDL=0,02) 
1 - 

12 Chì (Pb) mg/l 
KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,002) 
0,1 - 

13 
Tổng Crom 

(Cr) 
mg/l 

KPH 

(MDL=0,002) 

KPH 

(MDL=0,002) 
- - 

14 
Amoni 

(NH4
+) 

mg/l 0,86 0,26 5 5 

15 Tổng phenol mg/l 
KPH 

(MDL=0,002) 

KPH 

(MDL=0,002) 
0,1 - 

16 Tổng Xianua mg/l <0,01 <0,01 0,07 - 

17 Coliforms 
MPN/100

ml 

KPH 

(MDL=2) 

KPH 

(MDL=2) 
3.000 - 

 

b) Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2024 

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải  

năm 2024 

STT Tên thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc 

QCVN 

40:2022/

BTNMT, 

cột A 

QCVN 

14:2008/

BTNMT,

cột A 

HA.24.0266

5.13 

HA.24.026

65.12 
  

1 
Lưu lượng 

nước thải 
 1,1 0,9 - - 

2 Nhiệt độ oC 28,6 29,4 40 - 

3 pH -- 6,20 6,76 6-9 5-9 

4 Màu Pt – Co 29 31 50 - 

5 BOD5 mg/l 15 5 30 30 

6 COD mg/l 32 13 75 - 

7 
Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS) 
mg/l 47 17 50 50 

8 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l KPH KPH 5 10 

9 Đồng (Cu) mg/l <0,15 KPH 2 - 

10 Kẽm (Zn) mg/l 0,14 KPH 3 - 

11 Sắt (Fe) mg/l <0,09 KPH 1 - 

12 Chì (Pb) mg/l <5,1 KPH 0,1 - 

13 
Tổng Crom 

(Cr) 
mg/l KPH KPH - - 

14 Amoni mg/l <3 KPH 5 5 
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(NH4
+) 

15 Tổng phenol mg/l KPH KPH 0,1 - 

16 Tổng Xianua mg/l KPH KPH 0,07 - 

17 Coliforms 
MPN/100

ml 
2.800 KPH 3.000 - 

 

3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí 

Vị trí các điểm quan trắc: 

+ Khu vực văn phòng 

+ Khu vực hồ xử lý bề mặt 

+ Khu vực sơn tĩnh điện 

+ Nhà xưởng 1 

+ Nhà xưởng 2 

+ Nhà xưởng 3 

+ Nhà xưởng 4 

Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 07 mẫu 

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN: 

a) Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí năm 2023 

TT Tên điểm quan trắc 
Vị trí trí lấy 

mẫu (tọa độ) 
Mô tả điểm quan trắc 

1 Khu vực văn phòng 
X = 56648 

Y = 1255590 

Quan trắc chất lượng không khí 

môi trường lao động 

2 Khu vực hồ xử lý bề mặt 
X = 566531 

Y =1255610  

Quan trắc chất lượng không khí 

môi trường lao động 

3 Khu vực sơn tĩnh điện 
X = 566432 

Y = 1255696 

Quan trắc chất lượng không khí 

môi trường lao động 

4 Nhà xưởng 1 
X = 566483 

Y = 1255665 

Quan trắc chất lượng không khí 

môi trường lao động 

5 Nhà xưởng 2 
X = 566483 

Y = 1255665 

Quan trắc chất lượng không khí 

môi trường lao động 

6 Nhà xưởng 3 
X = 566431 

Y = 1255682 

Quan trắc chất lượng không khí 

môi trường lao động 

7 Nhà xưởng 4 
X = 566441 

Y = 1255685 

Quan trắc chất lượng không khí 

môi trường lao động 
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Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc không khí khu vực văn phòng 

STT Tên thông số 
Kết quả 

quan trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn 

so sánh 

1 Độ ẩm 56,3 40-80 QCVN 

26:2016/BYT 2 Nhiệt độ 28,2 18-32 

3 Ánh sáng 382 ≥300 
QCVN 

22:2016/BYT 

4 Tiếng ồn 55,9 85 
QCVN 

24:2016/BYT 

5 Tổng buị lơ lửng (TSP) 0,109 8 
QCVN 

02:2019/BYT 

6 Lưu huỳnh dioxit (SO2) 0,062 10 
QCVN 

03:2019/BYT 
7 Nito dioxit (NO2) 0,068 10 

8 Cacbon monoxit (CO) <9 20 

Bảng 5. 4. Kết quả quan trắc không khí khu vực hồ xử lý bề mặt 

STT Tên thông số 
Kết quả 

quan trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 Độ ẩm 53,2 40-80 QCVN 

26:2016/BYT 2 Nhiệt độ 30,8 18-32 

3 Ánh sáng 586 ≥300 
QCVN 

22:2016/BYT 

4 Tiếng ồn 72,3 85 
QCVN 

24:2016/BYT 

5 
Lưu huỳnh dioxit 

(SO2) 
0,108 5 

QCVN 

03:2019/BYT 

6 Nito dioxit (NO2) 0,076 5 

7 Axit Sunfuric (H2SO4) 
KPH 

(MDL=0,004) 
1 

8 HCl 
KPH 

(MDL=0,006) 
5 

9 HNO3 
KPH 

(MDL=0,005) 
10 

TCVSLĐ 

3733/2002/QĐ-

BYT 

10 Kẽm (Zn) 0 - - 

Bảng 5. 5. Kết quả quan trắc không khí khu vực sơn tĩnh điện 

STT Tên thông số 
Kết quả 

quan trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn 

so sánh 

1 Độ ẩm 53,8 40-80 QCVN 

26:2016/BYT 2 Nhiệt độ 31,3 18-32 

3 Ánh sáng 385 ≥200 
QCVN 

22:2016/BYT 
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STT Tên thông số 
Kết quả 

quan trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn 

so sánh 

4 Lưu huỳnh dioxit (SO2) 0,062 5 

QCVN 

03:2019/BYT 

5 Nito dioxit (NO2) 0,068 5 

6 Cacbon monoxit (CO) <9 20 

7 VOC (Toluen) 23,4 100 

Bảng 5. 6. Kết quả quan trắc không khí khu vực nhà xưởng sản xuất 

STT 
Tên thông 

số 

Kết quả quan trắc 
Giá trị 

giới hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 
KLV.

05 

KLV.

06 

KLV.

07 

KLV.

08 

1 Độ ẩm 53,3 52,5 52,5 52,6 40-80 QCVN 

26:2016/BYT 2 Nhiệt độ 30,9 31,6 32 30,9 18-32 

3 Ánh sáng 349 352 339 343 ≥200 
QCVN 

22:2016/BYT 

4 Tiếng ồn 75,1 75,3 76,1 52,6 85 
QCVN 

24:2016/BYT 

5 
Tổng bị lơ 

lửng (TSP) 
0,32 0,368 0,422 0,356 8 

QCVN 

02:2019/BYT 

6 

Lưu huỳnh 

dioxit 

(SO2) 

0,116 0,121 0,113 0,123 5 

QCVN 

03:2019/BYT 
7 

Nito dioxit 

(NO2) 
- 0,074 0,071 0,078 5 

8 

Cacbon 

monoxit 

(CO) 

<9 <9 <9 <9 20 

Ghi chú: 

+ KLV.05: Kết quả không khí khu vực nhà xưởng 1 

+ KLV.06: Kết quả không khí khu vực nhà xưởng 2 

+ KLV.07: Kết quả không khí khu vực nhà xưởng 3 

+ KLV.08: Kết quả không khí khu vực nhà xưởng 4 

b) Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí năm 2024 

Bảng 5.7. Kết quả quan trắc không khí khu vực văn phòng 

STT Tên thông số 
Kết quả 

quan trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn 

so sánh 

1 Độ ẩm 60,2 40-80 QCVN 

26:2016/BYT 2 Nhiệt độ 28,5 18-32 

3 Ánh sáng 520 ≥300 
QCVN 

22:2016/BYT 

4 Tiếng ồn 58,9 85 
QCVN 

24:2016/BYT 
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STT Tên thông số 
Kết quả 

quan trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn 

so sánh 

5 Tổng buị lơ lửng (TSP) 0,19 8 
QCVN 

02:2019/BYT 

6 Lưu huỳnh dioxit (SO2) 0,068 10 
QCVN 

03:2019/BYT 
7 Nito dioxit (NO2) 0,055 10 

8 Cacbon monoxit (CO) KPH 20 

Bảng 5. 8. Kết quả quan trắc không khí khu vực hồ xử lý bề mặt 

STT Tên thông số 
Kết quả 

quan trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 Độ ẩm 61,2 40-80 QCVN 

26:2016/BYT 2 Nhiệt độ 31,7 18-32 

3 Ánh sáng 400 ≥300 
QCVN 

22:2016/BYT 

4 Tiếng ồn 60,2 85 
QCVN 

24:2016/BYT 

5 
Lưu huỳnh dioxit 

(SO2) 
0,070 5 

QCVN 

03:2019/BYT 
6 Nito dioxit (NO2) 0,061 5 

7 Axit Sunfuric (H2SO4) KPH 1 

8 HCl KPH 5 

9 HNO3 KPH 10 

TCVSLĐ 

3733/2002/QĐ-

BYT 

10 Kẽm (Zn) KPH - - 

Bảng 5. 9. Kết quả quan trắc không khí khu vực sơn tĩnh điện 

STT Tên thông số 
Kết quả 

quan trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn 

so sánh 

1 Độ ẩm 60,5 40-80 QCVN 

26:2016/BYT 2 Nhiệt độ 31,3 18-32 

3 Ánh sáng 400 ≥200 
QCVN 

22:2016/BYT 

4 Lưu huỳnh dioxit (SO2) 0,098 5 

QCVN 

03:2019/BYT 

5 Nito dioxit (NO2) 0,075 5 

6 Cacbon monoxit (CO) KPH 20 

7 VOC (Toluen) 0,27 100 
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Bảng 5. 10. Kết quả quan trắc không khí khu vực nhà xưởng sản xuất 

STT 
Tên thông 

số 

Kết quả quan trắc 
Giá trị 

giới hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 
KLV.

05 

KLV.

06 

KLV.

07 

KLV.

08 

1 Độ ẩm 60,8 61,6 61,2 60,8 40-80 QCVN 

26:2016/BYT 2 Nhiệt độ 31,2 30,6 30,7 31,4 18-32 

3 Ánh sáng 300 600 220 300 ≥200 
QCVN 

22:2016/BYT 

4 Tiếng ồn 74,6 71,3 72,5 73,8 85 
QCVN 

24:2016/BYT 

5 
Tổng bị lơ 

lửng (TSP) 
0,3 0,33 0,32 0,29 8 

QCVN 

02:2019/BYT 

6 

Lưu huỳnh 

dioxit 

(SO2) 

0,084 0,091 0,086 0,083 5 

QCVN 

03:2019/BYT 
7 

Nito dioxit 

(NO2) 
0,074 0,076 0,073 0,072 5 

8 

Cacbon 

monoxit 

(CO) 

KPH KPH KPH KPH 20 

Ghi chú: 

+ KLV.05: Kết quả không khí khu vực nhà xưởng 1 

+ KLV.06: Kết quả không khí khu vực nhà xưởng 2 

+ KLV.07: Kết quả không khí khu vực nhà xưởng 3 

+ KLV.08: Kết quả không khí khu vực nhà xưởng 4 

4. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

Vị trí các điểm quan trắc: 

+ Ống khói sau xử lý của hệ thống xử lý bụi tại xưởng 2 (khu vực đánh bóng) 

+ Ống khói sau xử lý của hệ thống xử lý bụi sơn tại công đoạn sơn 

+ Ống thải sau xử lý của hệ thống xử lý hơi hóa chất tại khu vực mạ 

+ Ống khói sau xử lý của hệ thống hơi hóa chất tại công đoạn tẩy rửa bề mặt 

Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 04 mẫu 

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN  

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khí thải 

công nghiệp; 

+ QCVN 20:2009/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khí 

thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ. 
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a) Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải năm 2023 

Bảng 5.11. Kết quả quan trắc khí thải sau hệ thống xử lý bụi tại nhà xưởng 

STT Tên thông số 
Kết quả quan 

trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 Lưu lượng 1.456 - 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

2 Bụi (PM) 53 200 

3 
Đồng và hợp chất 

tính theo Cu 

KPH 

(MDL=0,02) 
10 

4 
Kẽm và hợp chất 

tính theo Zn 

KPH 

(MDL=0,08) 
30 

5 
Cadimi và hợp chất 

tính theo Cd 

KPH 

(MDL=0,001) 
5 

 

 

TT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Vị trí trí lấy 

mẫu (tọa độ) 

Mô tả điểm 

quan trắc 

1 

Ống khói sau xử lý của 

hệ thống xử lý bụi tại 

xưởng 2 (khu vực đánh 

bóng) 

KLV.01 
X = 566548 

Y = 1255660 

Quan trắc chất 

lượng môi 

trường khí thải 

tại nguồn 

2 

Ống khói sau xử lý của 

hệ thống xử lý bụi sơn 

tại công đoạn sơn 

KLV.02 
X = 566429 

Y = 1255693 

Quan trắc chất 

lượng môi 

trường khí thải 

tại nguồn 

3 

Ống thải sau xử lý của 

hệ thống xử lý hơi hóa 

chất tại khu vực mạ 

KLV.04 
X = 566439 

Y = 1255751 

Quan trắc chất 

lượng môi 

trường khí thải 

tại nguồn 

4 

Ống khói sau xử lý của 

hệ thống hơi hóa chất tại 

công đoạn tẩy rửa bề 

mặt 

KLV.05 
X = 566530 

Y = 1255611 

Quan trắc chất 

lượng môi 

trường khí thải 

tại nguồn 
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Bảng 5.12. Kết quả quan trắc khí thải sau hệ thống xử lý hệ thống hơi hóa 

chất tại công đoạn sơn 

STT Tên thông số 
Kết quả quan 

trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 Lưu lượng 1.235 - 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

2 Bụi (PM) 22 200 

3 Lưu huỳnh đioxit 10,5 500 

4 Nito đioxit 5 850 

5 Phenol 
KPH 

(MDL=0,025) 
19 

6 Toluen 16,2 750 

7 Tổng VOCx 64,2 - 

Bảng 5. 13. Kết quả quan trắc khí thải sau xử lý hơi hóa chất tại khu vực 

mạ 

STT Tên thông số 
Kết quả quan 

trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 Lưu lượng 1.365 - 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

2 Bụi (PM) <21 200 

3 Lưu huỳnh đioxit 10,5 500 

4 Nito đioxit 2 850 

5 
Kẽm và hợp chất, 

tính theo Zn 

KPH 

(MDL=0,05) 
30 

6 H2SO4 
KPH 

(MDL=2) 
50 

7 HCl 
KPH 

(MDL=1) 
50 

Bảng 5. 14. Kết quả quan trắc khí thải sau công đoạn tẩy rửa bề mặt 

STT Tên thông số 
Kết quả quan 

trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 Lưu lượng 4.589 - 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

2 Bụi (PM) <21 200 

3 Lưu huỳnh đioxit 5,2 500 

4 Nito đioxit 2 850 

5 HCl 
KPH 

(MDL=1) 
50 

6 H2SO4 
KPH 

(MDL=2) 
50 
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b) Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí năm 2024 

Bảng 5. 15. Kết quả quan trắc khí thải sau hệ thống xử lý bụi tại nhà xưởng 

STT Tên thông số 
Kết quả quan 

trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 Lưu lượng 3.630 - 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 

2 Bụi (PM) 66,4 200 

3 
Đồng và hợp chất 

tính theo Cu 
KPH 10 

4 
Kẽm và hợp chất 

tính theo Zn 
KPH 30 

5 
Cadimi và hợp chất 

tính theo Cd 
KPH 5 

Bảng 5.16. Kết quả quan trắc khí thải sau hệ thống xử lý hệ thống hơi hóa 

chất tại công đoạn sơn 

STT Tên thông số 
Kết quả quan 

trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 Lưu lượng 2.870 - 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột B 

2 Bụi (PM) 60,4 200 

3 Lưu huỳnh đioxit 46 500 

4 Nito đioxit 23 850 

5 Phenol KPH 19 

6 Toluen 11,7 750 

7 Tổng VOCs 22,5 - 

Bảng 5. 17. Kết quả quan trắc khí thải sau xử lý hơi hóa chất tại khu vực 

mạ 

STT Tên thông số 
Kết quả quan 

trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 Lưu lượng 4.020 - 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

2 Bụi (PM) 63,7 200 

3 Lưu huỳnh đioxit 22 500 

4 Nito đioxit 48 850 

5 
Kẽm và hợp chất, 

tính theo Zn 
KPH 30 

6 H2SO4 <5,1 50 

7 HCl <9 50 

Bảng 5. 18. Kết quả quan trắc khí thải sau công đoạn tẩy rửa bề mặt 

STT Tên thông số 
Kết quả quan 

trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 Lưu lượng 3.230 - QCVN 

19:2009/BTNMT 2 Bụi (PM) 61,8 200 
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STT Tên thông số 
Kết quả quan 

trắc 

Giá trị giới 

hạn 

Quy chuẩn so 

sánh 

3 Lưu huỳnh đioxit 40 500 

4 Nito đioxit 37 850 

5 HCl <9 50 

6 H2SO4 <5,1 50 

 

5. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (Không có) 

6. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất (Không có) 

7. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

7.1. Tổng hợp, thống kê khối lượng chất thải phát sinh, tự xử lý, chuyển giao 

năm 2023 

a) Về quản lý chất thải rắn thông thường 

- Thống kê CTRSH: 

STT Nhóm CTRSH 
Khối lượng 

(kg/ngày) 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp nhận 

CTRSH 

1 
Chất thải rắn sinh 

hoạt 
0,23 68 

Công ty Cổ phần 

Công trình Đô thị 

Tây Ninh 

- Thống kê CTRCNTT (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất) 

STT Tên chất thải 
Khối 

lượng (kg) 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Phương thức 

thu gom 

1 Giấy phế liệu 6.219 Rắn 

Đơn vị thu mua 

phế liệu 

2 Nylon 1.428 Rắn 

3 Chai nhựa 137 Rắn 

4 Sắt 201 Rắn 

Tổng khối lượng 7.985  
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b) Về quản lý chất thải nguy hại: 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH  

Giá trị 

(kg/năm) 

Phương 

pháp xử lý 
(i) 

1 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 10 
Nghiền - 

HR 

2 Giẻ lau, găng tay dính dầu nhớt 18 02 01 67 TĐ-HR 

3 

Vật thể dùng để mài đã qua sử dụng 

có các thành phần nguy hại (Ví dụ: 

đá mài, giấy ráp…) 

07 03 10 223 
Ổn định - 

HR 

4 

Phoi từ quá trình gia công tạo hình 

hoặc vật liệu bị mài ra lần đầu, nhủ 

tương hay dung dịch thải có dầu 

hoặc các thành phần nguy hại khác 

07 03 11 179 
Tẩy rửa - 

TC 

5 
Que hàn thải có các kim loại nặng 

hoặc thành phần nguy hại 
07 04 01 162 

Nghiền - 

HR 

6 
Hộp mực in thải có các thành phần 

nguy hại 
08 02 04 10 TĐ-HR 

7 Dầu thủy lực tổng hợp thải 17 01 06 97 TĐ-HR 

8 
Các loại dầu truyền nhiệt và cách 

điện thải khác 
17 03 05 - TĐ-HR 

9 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, vải bảo vệ 

nhiễm TPNH 
18 02 01 40 TĐ-HR 

10 Bao bì mềm thải 18 01 01 112 TĐ-HR 

11 

Bao bì cứng thải bằng kim loại bao 

gồm cả bình chứa áp suất đảm bảo 

rỗng hoàn toàn 

18 01 02 205 
Súc rửa - 

TC 

12 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 105 
Súc rửa - 

TC 

13 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 47 
Súc rửa - 

TC 

14 Bùn mài nghiền có dầu 07 03 09 430 TĐ-HR 

TỔNG 1.687  
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7.2. Tổng hợp, thống kê khối lượng chất thải phát sinh, tự xử lý, chuyển giao 

năm 2024 

a) Về quản lý chất thải rắn thông thường 

- Thống kê CTRSH 

STT Nhóm CTRSH 
Khối lượng 

(kg/ngày) 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp nhận 

CTRSH 

1 
Chất thải rắn sinh 

hoạt 
0,23 68 

Công ty Cổ phần 

Công trình Đô thị 

Tây Ninh 

- Thống kê CTRCNTT (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất) 

STT Tên chất thải 
Khối 

lượng (kg) 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Phương thức 

thu gom 

1 Giấy phế liệu 6.371 Rắn 

Đơn vị thu mua 

phế liệu 

2 Nylon 1467 Rắn 

3 Chai nhựa 87 Rắn 

4 Sắt 147 Rắn 

Tổng khối lượng 8.072  

b) Về quản lý chất thải nguy hại: 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH  

Giá trị 

(kg/năm) 

Phương 

pháp xử lý 
(i) 

1 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 9 
Nghiền - 

HR 

2 Giẻ lau, găng tay dính dầu nhớt 18 02 01 50 TĐ-HR 

3 

Vật thể dùng để mài đã qua sử dụng 

có các thành phần nguy hại (Ví dụ: 

đá mài, giấy ráp…) 

07 03 10 255 
Ổn định - 

HR 

4 

Phoi từ quá trình gia công tạo hình 

hoặc vật liệu bị mài ra lần đầu, nhủ 

tương hay dung dịch thải có dầu 

hoặc các thành phần nguy hại khác 

07 03 11 290 
Tẩy rửa - 

TC 

5 
Que hàn thải có các kim loại nặng 

hoặc thành phần nguy hại 
07 04 01 210 

Nghiền - 

HR 
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STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH  

Giá trị 

(kg/năm) 

Phương 

pháp xử lý 
(i) 

6 
Hộp mực in thải có các thành phần 

nguy hại 
08 02 04 5 TĐ-HR 

7 Dầu thủy lực tổng hợp thải 17 01 06 90 TĐ-HR 

8 
Các loại dầu truyền nhiệt và cách 

điện thải khác 
17 03 05 20 TĐ-HR 

9 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, vải bảo vệ 

nhiễm TPNH 
18 02 01 200 TĐ-HR 

10 Bao bì mềm thải 18 01 01 112 TĐ-HR 

11 

Bao bì cứng thải bằng kim loại bao 

gồm cả bình chứa áp suất đảm bảo 

rỗng hoàn toàn 

18 01 02 86 
Súc rửa - 

TC 

12 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 79 
Súc rửa - 

TC 

13 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 16 
Súc rửa - 

TC 

14 Bùn mài nghiền có dầu 07 03 09 390 TĐ-HR 

TỔNG 1.785  

 

8. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: 

Trong năm 2023 và năm 2024 không có đoàn thanh tra, kiểm tra về bảo vệ 

môi trường của cơ quan quản lý nhà nước đến Cơ sở.  
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CHƯƠNG VI  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN 

TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định số 2028/QĐ – 

UBND ngày 04/9/2015 về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án Di dời và mở rộng nhà xưởng thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Cơ khí Tây Ninh. 

Do đó, Cơ sở không vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải tại 

cơ sở. 

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ hằng năm theo quy định của 

pháp luật 

2.1. Quan trắc nước thải 

- Vị trí quan trắc: 

+ Nước thải sản xuất đầu ra của hệ thống xử lý nước thải: 01 điểm tại cống 

thoát nước thải của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của 

khu vực; 

+ Nước thải sinh hoạt đầu ra của hệ thống xử lý nước thải: 01 điểm tại cống 

thoát nước thải của sinh hoạt trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của 

khu vực. 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần  

+ Chỉ tiêu nước thải sản xuất: pH, Độ màu, TSS, COD, BOD5, Amoni (NH4
+), 

Xyanua (CN-), Tổng P, Tổng N, Crom (VI), Crom (III), Sắt (Fe), Đồng (Cu), 

Asen (As), Kẽm (Zn), Cadimi (Cd), Thủy ngân (Hg), Mangan (Mn), Niken (Ni), 

Chì (Pb), Coban (Co), Dầu mỡ khoáng, Coliform. 

+ Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt: Độ màu, pH, TSS, BOD5, COD, Amoni, tổng 

Nito, tổng Photpho, dầu khoáng, Coliform. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 

+ Nước thải sản xuất: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A; 

+ Nước thải sinh hoạt: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. 

2.2. Quan trắc bụi, không khí môi trường làm việc 

- Vị trí quan trắc: 

STT Vị trí quan trắc Số điểm 

1 Khu vực văn phòng 01 

2 Khu vực hồ xử lý bề mặt 01 

3 Khu vực sơn tĩnh điện 01 
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STT Vị trí quan trắc Số điểm 

4 Nhà xưởng 1 (Phân xưởng 1; Phân 

xưởng 2) 

02 

5 Nhà xưởng 2 (Xưởng 2) 01 

6 Nhà xưởng 3 (Xưởng 3) 01 

- Tuần suất: 6 tháng/lần 

- Thông số giám sát: 

STT Vị trí quan trắc Thông số 

1 Khu vực văn phòng 

Độ ẩm, Nhiệt độ, Ánh sáng, Tiếng ồn, Tổng 

bụi lơ lửng (TSP), Lưu huỳnh đioxit (SO2), 

Nito đioxi (NO2), Cacbon monoxit (CO) 

2 Khu vực hồ xử lý bề mặt 

Độ ẩm, Nhiệt độ, Ánh sáng, Tiếng ồn, Lưu 

huỳnh đioxit (SO2), Nito đioxi (NO2), Axit 

Sunfuric (H2SO4), HCl, HNO3, Kẽm (Zn) 

3 Khu vực sơn tĩnh điện 

Độ ẩm, Nhiệt độ, Ánh sáng, Lưu huỳnh 

đioxit (SO2), Nito đioxi (NO2), Cacbon 

monoxit (CO), VOC (Toluen) 

4 Nhà xưởng 1, 2, 3 

Độ ẩm, Nhiệt độ, Ánh sáng, Tiếng ồn, Tổng 

bụi lơ lửng (TSP), Lưu huỳnh đioxi (SO2), 

Nito đioxi (NO2), Cacbon monoxit (CO) 

❖ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn tiếp xúc của 

50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị 

cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - mức 

cho phép chiếu sáng tại nơi làm việc. 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ Tiêu chuẩn vệ sinh lao động VSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT (theo QĐ số 

3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002). 
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2.3. Quan trắc chất lượng không khí 

STT Vị trí quan trắc Số điểm 

1 Ống khói sau xử lý của hệ thống xử lý bụi tại 

nhà xưởng 2 (khu vực đánh bóng) 

01 

2 Ống khói sau xử lý của hệ thống xử lý bụi 

sơn tại công đoạn sơn 

01 

3 Ống khói sau xử lý của hệ thống xử lý hơi hóa 

chất tại công đoạn tẩy rửa bề mặt 

01 

4 Ống khói sau xử lý của hệ thống xử lý hơi hóa 

chất tại khu vực mạ 

01 

Tuần suất quan trắc: 3 tháng/lần 

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN  

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khí thải 

công nghiệp; 

+ QCVN 20:2009/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khí thải 

công nghiệp đối với một số chất vô cơ. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí chi cho việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ dự kiến là khoảng 

33.240.000 đồng 

STT Chương trình giám sát 
Tần số giám sát 

(lần/năm) 

Tổng cộng 

(đồng) 

1 Giám sát khí thải 4 lần/năm 21.840.000 

2 Giám sát nước thải 4 lần/năm 26.660.000 

3 Giám sát chất lượng môi 

trường không khí xung 

quanh 

2 lần/năm 

6.580.000 

Tổng cộng 33.240.000 
Trong quá trình thực hiện chương trình quan trắc môi trường hằng năm Chủ đầu tư sẽ phối 

hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

chứng nhận. 
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh cam kết những thông tin, số liệu được nêu 

trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường là chính xác, trung thực, số liệu 

được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, nếu có gì sai trái, chúng 

tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh cam kết không xả nước thải chưa đạt Quy 

chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/ BTNMT, cột A  ra ngoài 

môi trường dưới bất kỳ hình thức nào và tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của 

pháp luật. 

Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh cam kết không xả nước thải sinh hoạt 

chưa đạt Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/ BTNMT, cột 

A dưới bất kỳ hình thức và vị trí nào khác ngoài vị trí, lưu lượng và chế độ xả thải 

đã trình bày trong hồ sơ. 

Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh cam kết bồi thường thiệt hại nếu xảy ra 

sự cố gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân 

trong khu vực. 

Trong quá trình vận hành Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất, 

Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của 

Nhà nước cũng như của Sở Nông nghiệp và Môi Trường tỉnh Tây Ninh về việc 

xả nước thải cũng như thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó, 

khắc phục sự cố ô nhiễm, bồi thường thiệt hại trong trường hợp cơ sở để xảy ra ô 

nhiễm, định kỳ tiến hành quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải. 

Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh cam kết thực hiện chương trình quản lý 

và kiểm soát môi trường theo quy định của pháp luật và theo cam kết tại Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

Kính mong Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi Trường 

xác nhận, cấp giấy phép môi trường đối với Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh và 

giúp đỡ chúng tôi trong quá trình hoạt động. 



 

 

 

 
PHỤ LỤC BÁO CÁO 









































































Admin
Typewriter
PHỤC LỤC BẢN VẼ






































